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Tên Đề án: 
Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030.
Cơ quan chủ trì Đề án: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng.
Địa điểm thực hiện: 
Tại tất cả 109 xã, phường, thị trấn thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Sóc Trăng.
Nguồn vốn thực hiện: 735,97 tỷ đồng; trong đó: 
Giai đoạn 2019 - 2020: 138,77 tỷ đồng.
Giai đoạn 2021 - 2025: 371,25 tỷ đồng.
Giai đoạn 2026 - 2030: 225,95 tỷ đồng.
PHẦN I 
SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ ÁN MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM
1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng
1.1.1. Điều kiện tự nhiên
1.1.1.1. Vị trí địa lý

Tỉnh Sóc Trăng nằm ở phía Đông Nam vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), nơi cuối dòng sông Hậu. Tọa độ địa lý tỉnh Sóc Trăng từ 8040’ đến 10014’ vĩ độ Bắc, 105009’ đến 106048’ kinh độ Đông. Tỉnh Sóc Trăng có bốn phía tiếp giáp như sau:

- Phía Tây Bắc giáp tỉnh Hậu Giang.
- Phía Đông Bắc giáp tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long.
- Phía Tây Nam giáp tỉnh Bạc Liêu.
- Phía Đông Nam giáp Biển Đông.

Đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Sóc Trăng có 01 thành phố, 02 thị xã và 08 huyện, bao gồm: Thành phố Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu, thị xã Ngã Năm và các huyện Kế Sách, Mỹ Tú, Cù Lao Dung, Long Phú, Mỹ Xuyên, Thạnh Trị, 
Châu Thành và Trần Đề.

1.1.1.2. Địa hình

Tỉnh Sóc Trăng có địa hình thấp và tương đối bằng phẳng, cao độ trung bình 0,5 - 1,0 m so với mặt nước biển, thấp dần từ bờ biển phía Nam lên phía Bắc của tỉnh. Độ cao cốt đất tuyệt đối từ 0,4 - 1,5 m, độ dốc thay đổi khoảng 45 cm/km chiều dài. Hướng của địa hình thay đổi theo hai hướng chính: Hướng Đông - Tây (cao ở phía sông Hậu, thấp dần vào trong nội đồng) và hướng Đông Nam - Tây Bắc (cao ven bờ biển, thấp dần vào trong đất liền).

Nhìn chung, địa hình tỉnh Sóc Trăng có dạng thấp dần từ Đông sang Tây; cao ở phía sông Hậu và biển Đông thấp dần vào trong, vùng thấp nhất là phía Tây và Tây Bắc của tỉnh. Tiểu địa hình có dạng gợn sóng không đồng đều, 
xen kẽ là những giồng cát có địa hình tương đối cao và những vùng thấp trũng nhiễm mặn, phèn. Đó là những dấu vết trầm tích của các thời kỳ vận động biển tiến và lùi tạo nên các giồng cát ở các huyện Mỹ Xuyên, Long Phú, Trần Đề, 
Cù Lao Dung, thị xã Vĩnh Châu và thành phố Sóc Trăng. Vùng phía Tây và ven kênh Cái Côn có cao trình rất thấp (từ 0 - 0,5 m), mùa mưa thường bị ngập úng ảnh hưởng không tốt đến sản xuất và đời sống của nhân dân trong vùng.

1.1.1.3. Thủy văn

Tỉnh Sóc Trăng chịu ảnh hưởng chế độ thủy văn của sông Hậu và thủy triều biển Đông, với đặc điểm: Chế độ thủy triều 2 lần/ngày, biên độ dao động trung bình 0,4 - 1,0 m. Về mùa mưa một phần các huyện Mỹ Tú, Thạnh Trị, thị xã Ngã Năm bị úng ngập; mùa khô các huyện ven biển, ven cửa sông Hậu bị nhiễm mặn, triều cường. Tỉnh có hệ thống sông ngòi, kênh rạch khá dày và phân bố khá đều trên địa bàn, chủ yếu thuộc hệ thống sông Hậu và sông nội đồng, những sông này có tiềm năng về giao thông vận tải và cung cấp lượng phù sa rất lớn cho tỉnh và vùng ĐBSCL.
Nhìn chung, hệ thống sông rạch của tỉnh được nối với nhau thành một mạng lưới chằng chịt, đổ ra biển Đông. Do đó, dao động mực nước trên 
hệ thống sông rạch chủ yếu do sự truyền triều từ biển Đông vào và một phần do lượng nước trên thượng nguồn của sông Hậu đổ về vào mùa mưa. Nguồn nước trên hệ thống sông rạch tỉnh Sóc Trăng là kết quả của sự pha trộn giữa lượng mưa tại chỗ, nước thượng nguồn sông Hậu đổ về. Vì vậy, nước sông trong năm có thời gian bị nhiễm mặn vào mùa khô; vào mùa mưa nước sông được ngọt hóa có thể sử dụng cho tưới nông nghiệp. Phần sông rạch giáp biển thì bị nhiễm mặn quanh năm do đó không thể phục vụ tưới cho nông nghiệp, nhưng bù lại nguồn nước mặn, lợ ở đây lại tạo thuận lợi trong việc nuôi trồng thủy sản.
1.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội

Trong những năm qua, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và khu vực dịch vụ. Kết quả tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 có nhiều chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,2%; trong đó, 
khu vực I tăng 4,31%, khu vực II tăng 10,41%, khu vực III tăng 8,63%. GRDP bình quân đầu người đạt 37,5 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế tính theo khu vực I, II, III trong GRDP lần lượt là 38,7% - 17,21% - 44,09%. 

Năm 2015, dân số trung bình toàn tỉnh khoảng 1.310,7 nghìn người (trong đó dân số thành thị khoảng 401,1 nghìn người, nông thôn khoảng 909,6 nghìn người), cao hơn so với năm 2010 là 15,1 nghìn người, chiếm 7,44% so với 
dân số vùng ĐBSCL và khoảng 1,43% so với dân số cả nước; trong đó dân số nữ chiếm 50,40%. Mật độ dân số trung bình khoảng 396 người/km2, trong đó thành phố Sóc Trăng là nơi có mật độ dân số cao nhất. Tỷ lệ tăng dân số 
bình quân giai đoạn 2011 - 2015 là 0,91%/năm; trong đó: Năm 2011 là 0,94%, năm 2015 là 0,85%; so với cả nước cùng thời kỳ thì tỷ lệ sinh của tỉnh 
Sóc Trăng thấp hơn.
1.2. Thực trạng phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Sóc Trăng

1.2.1. Tình hình phát triển nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh Sóc Trăng đã từng bước chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang những cây con có giá trị cao hơn. Năm 2017, toàn tỉnh đã chuyển đất chuyên canh lúa sang 2 lúa - 1 màu 566 ha, 1 lúa - 1 màu 1.270 ha, 1 lúa - thủy sản nước ngọt 93,5 ha, 1 lúa - 1 tôm nước lợ 8.590 ha, cây ăn trái 560 ha, trồng cây làm thức ăn gia súc 224 ha. 
Hiệu quả kinh tế từ việc chuyển đổi từ lúa sang màu tăng 20 - 30 triệu đồng/ha/vụ; chuyển đổi từ lúa sang trồng cỏ tăng 10 - 20 triệu/ha/năm; chuyển đổi từ lúa sang cây ăn trái tăng 100 - 200 triệu đồng/ha/ năm. Trên địa bàn tỉnh có 359 trang trại (TT) (219 TT trồng trọt, 69 TT chăn nuôi và 71 TT thủy sản). Số TT được cấp giấy chứng nhận theo tiêu chí mới là 58 (01 TT trồng trọt, 56 TT chăn nuôi và 01 TT thủy sản), với điện tích 2.986 ha. Có 121 HTX, 1.176 THT thuộc lĩnh vực nông nghiệp. 

1.2.1.1. Trồng trọt

a) Lúa
Sản lượng lúa tỉnh Sóc Trăng chiếm 9% của ĐBSCL và 5% của cả nước, là địa phương có sản lượng lúa cao xếp thứ năm và đóng góp khoảng 10% 
sản lượng gạo xuất khẩu cho cả nước. Năm 2018, toàn tỉnh xuống giống 351.804 ha lúa, trong đó có 177.459 ha lúa đặc sản, chiếm 50% tổng diện tích trồng lúa. Tổng sản lượng lúa cả năm là 2,13 triệu tấn. Thực hiện Đề án phát triển lúa 
đặc sản giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn 7 huyện, thị xã, thành phố, đến nay diện tích, sản lượng lúa đặc sản chiếm trên 50%. Tỉnh đã tuyển chọn được các giống lúa chất lượng cao, phù hợp với thổ nhưỡng của từng vùng sản xuất. Các loại giống lúa được sử dụng, gồm: RVT, OM 4900, OM 5451, OM 6976, OM 7347 và nhóm ST. Hiện nay, tỷ lệ giống xác nhận chiếm trên 61%, giống nguyên chủng chiếm trên 2,5%. Có 8 cơ sở sản xuất giống lúa, 223 cơ sở 
kinh doanh giống lúa, đáp ứng 20% nhu cấu giống sản xuất của người dân. 
b) Màu, cây ăn trái và cây công nghiệp ngắn ngày
Năm 2018, toàn tỉnh gieo trồng 59.374 ha hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày. Toàn tỉnh đã phát triển 63 nhà lưới trồng rau an toàn với tổng diện tích 3,74 ha. Tổng diện tích cây ăn trái (chủ yếu là xoài, cam, quýt, bưởi, mãng cầu, nhãn,...) là 29.492 ha, trong đó có 153 ha cây ăn trái theo mô hình VietGAP (gấp 3,87 lần so năm 2017).
1.2.1.2. Chăn nuôi

Thực hiện Đề án Phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai 2012 - 2020 và Kế hoạch thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong 
lĩnh vực chăn nuôi, tỉnh đã xác định một số vật nuôi chủ lực như: Bò sữa, bò thịt, gà công nghiệp và gà lông màu thả vườn. Thực tế trong sản xuất, các giống vật nuôi đã thích nghi với điều kiện khí hậu và chăm sóc nuôi dưỡng nên 
năng suất, chất lượng tương đối tốt. Hiện nay, tỉnh đã hình thành các vùng 
chăn nuôi trọng điểm như: Vùng phát triển Bò sữa (các huyện Trần Đề, 
Mỹ Xuyên, Mỹ Tú, Châu Thành, thành phố Sóc Trăng); vùng phát triển bò thịt (các huyện Long Phú, Thạnh Trị, Kế Sách, thị xã Vĩnh Châu, một số xã thuộc các huyện Trần Đề, Mỹ Xuyên, Mỹ Tú, Châu Thành); vùng phát triển gà 
công nghiệp (Châu Thành, Kế Sách, Mỹ Tú); vùng phát triển gà lông màu (các huyện Kế Sách, Mỹ Tú, Châu Thành, Mỹ Xuyên, Trần Đề, Long Phú). 
Năm 2018, tổng đàn gia súc 319.750 con, giảm 3,58% so cùng kỳ; trong đó, 
đàn heo 266.520 con, đàn trâu 2.730 con, đàn bò 50.500 con (bò sữa 9.400 con), đàn gia cầm 6,25 triệu con.
1.2.1.3. Khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản

Năm 2018, tổng diện tích nuôi thủy sản của tỉnh là 77.870 ha; trong đó, tôm nước lợ 57.000 ha, toàn tỉnh có trên 580 ha diện tích nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao. Tổng sản lượng khoảng 260.945 tấn; trong đó, sản lượng nuôi trồng là 190.544 tấn, sản lượng khai thác biển là 60.501 tấn, 
1.2.2. Tình hình xây dựng nông thôn mới (2010 - 2018)

1.2.2.1. Kết quả thực hiện chương trình nông thôn mới 

Trong năm 2018, đầu tư từ ngân sách nhà nước vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 142,87 tỷ đồng; đã thực hiện hoàn thành 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 32 xã đạt 19 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 40%, đạt 96,97% chỉ tiêu; có 18 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 22,5% đạt 90% chỉ tiêu.
Về huy động nguồn lực cho Chương trình NTM, năm 2018 tổng vốn huy động 2.055,663 tỷ đồng; trong đó, chủ yếu từ nguồn vốn tín dụng và vốn lồng ghép (Phụ lục 2). Để huy động nhân dân và doanh nghiệp tham gia đóng góp xây dựng NTM, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành một số cơ chế 
chính sách đặc thù của tỉnh, như: Quyết định 217
 quy định 15 tiêu chí hộ văn hóa nông thôn mới, 7 tiêu chí ấp văn hóa nông thôn mới làm cơ sở vận động nhân dân thực hiện những phần việc cụ thể của gia đình mình; Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND
 quy định "hàng năm, Ngân sách tỉnh bố trí 30 tỷ đồng (mỗi huyện, thị xã 03 tỷ đồng) để hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị xã. Nếu các địa phương huy động được từ các doanh nghiệp, tổ chức 
kinh tế, và nhân dân,... đóng góp trên 50% giá trị công trình (được cấp có thẩm quyền phê duyệt) thì được sử dụng khoản kinh phí 03 tỷ đồng nêu trên để thực hiện"; quy định thiết kế mẫu về giao thông
 và nhà văn hóa ấp
 để phục vụ cho thực hiện theo cơ chế đầu tư đặc thù; quy định khen thưởng phong trào 
thi đua xây dựng nông thôn mới
; quy định cơ chế lồng ghép, đối ứng vào Chương trình
.
Khó khăn hiện nay là nguồn vốn ngân sách đầu tư còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM; việc thu hút vốn đầu tư của doanh nghiệp vào 
nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế. Tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư và 
giải ngân các danh mục công trình năm 2018 của các địa phương còn chậm, nguyên nhân do việc áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật đối với đường giao thông nông thôn theo Quyết định số 2031/QĐ-UBND của UBND, thực tế khó thực hiện; việc huy động 50% vốn dân thực hiện các công trình giao thông theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh chưa đạt yêu cầu. 
Đánh giá chung về Chương trình NTM tỉnh Sóc Trăng cho thấy kinh tế nông thôn phát triển mạnh mẽ. Đầu tư hệ thống hạ tầng nông thôn đã làm 
thay đổi bộ mặt nông thôn như giao thông nông thôn, thủy lợi, điện nông thôn, chợ nông thôn. Hầu hết người dân khu vực nông thôn được sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông phổ cập. Các xã đều có các mô hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hiệu quả, khai thác lợi thế địa phương. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn góp phần nâng cao chất lượng lực lượng lao động. 

Mặc dù đã đạt những thành tựu quan trọng, Chương trình NTM trong 
phát triển kinh tế cũng gặp phải một số hạn chế. Một là, các xã tập trung nhiều nguồn lực cho phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là làm đường giao thông nhưng các nội dung về phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn ít. Hai là, kinh tế nông thôn mặc dù phát triển nhưng thiếu bền vững. Người dân thiếu việc làm ổn định, nghèo giảm chậm. Phát triển sản xuất, tăng thu nhập được coi là gốc của xây dựng nông thôn mới nhưng đang là vấn đề khó nhất của 
Chương trình NTM. 

Để Chương trình NTM phát triển bền vững, phương hướng tới là 
phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; thực hiện Đề án tái 
cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển ngành nghề, thu hút đầu tư của 
doanh nghiệp, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; sản xuất sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu, gắn với tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào sản xuất, bao gồm cả nông nghiệp công nghệ cao.
1.2.2.2. Phát triển kinh tế và thu nhập vùng nông thôn

Tình hình sản xuất nông nghiệp phát triển khá. Năm 2017, toàn tỉnh có 528 cánh đồng lớn với diện tích 52.534 ha, chiếm 15% diện tích giao trồng. Có trên 60 doanh nghiệp, đại lý thu mua lúa tham gia ký kết với nông dân trên 71.968 ha (chiếm 20,6%). Tỉnh đã thành lập mới 25 HTX, nâng tổng số HTX nông nghiệp toàn tỉnh là 119 với 8.514 thành viên, đã chuyển đổi 100% HTX theo Luật HTX năm 2012. Về THT, toàn tỉnh có 1.186 THT nông nghiệp với 26.381 thành viên.  

1.2.2.3. Phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định 52/2018/NĐ-CP

Theo Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 29/02/2008 của UBND tỉnh về công nhận nghề, nghề truyền thống, làng nghề truyền thống, tỉnh Sóc Trăng hiện có 12 làng nghề đang hoạt động, 12 làng nghề truyền thống và 12 nghề truyền thống đang hoạt động. Trong đó có 10 nghề thuộc nhóm 1 (chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản), 04 nghề thuộc nhóm 2 (sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ), 02 nghề thuộc nhóm 3 (xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn), 19 nghề thuộc nhóm 4 (sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ), 01 nghề thuộc nhóm 6 (sản xuất muối)
. 

1.2.2.4. Thực trạng tình hình phát triển các sản phẩm và dịch vụ chủ lực của tỉnh Sóc Trăng

Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều sản phẩm, dịch vụ chủ lực có nhiều tiềm năng phát triển trong thời gian tới như các giống lúa đặc sản (ST, Tài nguyên,…), cây ăn trái, màu các loại, chăn nuôi (trâu, bò, gà, vịt), tôm, cá, sản phẩm nông nghiệp qua chế biến, làng nghề,…. Đặc biệt, theo Đề án Nâng cao sức cạnh tranh nông sản tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, tỉnh sẽ tập trung vào củng cố và phát triển 04 nhóm ngành hàng quan trọng, đó là: Lúa đặc sản (Tài nguyên mùa), hành tím, các loại cây ăn trái và các sản phẩm từ bò sữa, bò thịt. Năm 2018, tỉnh Sóc Trăng đã đưa vào bảo tồn 07 làng nghề, nghề bao gồm: Làng nghề dệt chiếu lát, nghề se nhang, nghề đan đát, nghề vẽ tranh trên kiếng, nghề sản xuất cốm dẹp, nghề trồng và sơ chế nấm rơm, bánh tráng Bà Lèo) và 05 nghề truyền thống, bao gồm: Nghề trồng và sơ chế củ cải muối, nghề trồng hành tím, nghề muối, nghề nuôi artemia
.

1.3. Sự cần thiết xây dựng Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

Xây dựng Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm nhằm đáp ứng:

(i) Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII và Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 – 2020.
(ii) Phát huy lợi thế so sánh của sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ,... có lợi thế của Tỉnh, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh và làm tăng giá trị gia tăng của các sản phẩm.
(iii) Phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng phát triển bền vững.
(iv) Thích ứng với biến đổi khí hậu; và

(v) Đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.
1.4. Cơ sở pháp lý xây dựng Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm 
- Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ phát triển ngành nghề nông thôn. 

- Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn.
- Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp. 

- Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
- Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch kinh tế - xã hội phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
- Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
- Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020.

- Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.
- Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.
- Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới.
- Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với 
cơ cấu lại ngành nông nghiệp. 

- Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.
- Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020.
- Quyết định số 639/QĐ-BNN-KH ngày 02 tháng 04 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Quy hoạch nông nghiệp, 
nông thôn vùng ĐBSCL đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu.
- Quyết định số 2277/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt đề cương Đề án “Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 và bộ công cụ điều tra, khảo sát.
- Đề án 04/ĐA-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020”.

1.5. Phương pháp lập Đề án

1.5.1. Cách tiếp cận lập Đề án

Căn cứ Quyết định số 2277/QĐ-BNN-VPĐP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về nội dung và cách thức lập đề án cấp tỉnh để triển khai lập Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030.
1.5.2. Phương pháp thu thập số liệu

Đề án tiến hành khảo sát và thu thập thông tin từ các nguồn sau đây:
- Thông tin từ các hội nghị cấp tỉnh và cấp huyện về thực trạng các sản phẩm chủ lực của tỉnh, các sản phẩm đặc trưng của huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn.

- Thông tin từ khảo sát cộng đồng và dân cư ở 109 xã, phường, thị trấn tại 11 huyện, thị xã, thành phố. Để suy luận thống kê một cỡ mẫu lớn được xác định với mỗi xã khảo sát 50 phiếu hỏi
. Kết quả cỡ mẫu khảo sát là 5.450 phiếu (50 phiếu/xã, phường, thị trấn x 109 xã, phường, thị trấn = 5.450 phiếu). Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên (chọn mẫu xác xuất) được sử dụng để chọn mẫu điều tra.
1.5.3. Phương pháp phân tích số liệu

Đề án sử dụng các phương pháp thống kê mô tả để phân tích số liệu. Đề án sử dụng phần mềm SPSS để lưu trữ và phân tích số liệu.
PHẦN II
 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN

2.1. Kinh nghiệm quốc tế

2.1.1. Chương trình Mỗi làng một sản phẩm (OVOP) của Nhật Bản

Mỗi địa phương (xã, huyện), tùy theo điều kiện của mình lựa chọn những sản phẩm độc đáo, mang đậm nét đặc trưng của địa phương để phát triển. Các 
sản phẩm này có thể là những sản phẩm tiêu dùng cụ thể như rau, quả, đồ gỗ,… nhưng cũng có thể là các sản phẩm văn hóa, dịch vụ du lịch,… Điều quan trọng là chúng phải mang nét đặc trưng, kết hợp được các yếu tố địa lý, văn hóa, 
truyền thống,… của địa phương đó và phải được thị trường Nhật Bản và thế giới chấp nhận.

Để thực hiện nội dung này, hàng loạt vấn đề được đề cập và giải quyết một cách triệt để như xây dựng các nguyên tắc hoạt động của phong trào, tổ chức 
sản xuất sản phẩm, tổ chức mạng lưới quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, phân phối lợi ích,… Song song đó là việc tái tạo và làm sống lại các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống của địa phương. Đưa các giá trị này vào giáo dục trong các trường học để nâng cao lòng tự hào đối với quê hương của lớp trẻ. 

Điều quan trọng được nhấn mạnh là người dân địa phương tham gia một cách tự nguyện vào Phong trào này với tư cách là chủ nhân của các hoạt động. Chính quyền địa phương chỉ đóng vai trò trợ giúp cho những nỗ lực, cố gắng của người dân chứ không phải là hướng dẫn hoặc ra mệnh lệnh cho họ. Đây chính là động lực làm nên những thành công vang dội của Phong trào này.

Phong trào này đã gắn kết các hoạt động sản xuất nông nghiệp với chế biến nông sản, tạo ra nhiều việc làm, tăng giá trị gia tăng trong các sản phẩm, tăng 
khả năng cạnh tranh của chúng, từ đó làm tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Ở một quận, số lượng sản phẩm được làm và bán ra tăng từ 143 loại sản phẩm, thu nhập 35,9 tỷ yên khi phong trào mới bắt đầu lên 336 loại sản phẩm và cho thu nhập 141 tỷ yên vào năm 2001. Nhiều nghề truyền thống tưởng như đã bị 
mai một được khôi phục, nhiều nghề mới được phát triển. Nhiều hoạt động ở 
địa phương đã được tổ chức để tôn vinh “giá trị của làng” và tiêu thụ sản phẩm như hoạt động “Mỗi làng, Một hội chợ”, “Mỗi cửa hàng, Một báu vật”,… Các mặt hàng nông sản phổ biến của địa phương từ chỗ ít được biết đến ngay trên 
thị trường nội địa như nấm khô, rượu cất sochu từ lúa mạch, cam, chanh,… đã trở lên phổ biến và có giá bán khá cao. Người phụ nữ Nhật ở vùng này từ chỗ chỉ quen với công việc nội trợ, sống phụ thuộc vào chồng, đến nay đã rất quen với công việc chế biến nông sản. Doanh thu từ các loại sản phẩm của Phong trào OVOP tăng dẫn đến thu nhập bình quân đầu người của người dân tăng. Xã hội chuyển biến từ trạng thái sản xuất chung - trạng thái muốn tăng thu nhập cho mọi người sang trạng thái thỏa mãn chung - trạng thái xã hội mà mọi người dân đều cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình.

2.1.2. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OTOP) của Thái Lan

OTOP là Chương trình khuyến khích phát triển kinh tế địa phương do cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra khởi xướng và tổ chức. Chương trình OTOP được triển khai dựa trên kinh nghiệm triển khai Phong trào OVOP tại Nhật Bản nhưng có điều chỉnh để phù hợp tình hình của Thái Lan. Chương trình khuyến khích cộng đồng địa phương phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng 
sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm địa phương, lựa chọn các sản phẩm 
tiêu biểu để cấp chứng nhận thương hiệu (cấp sao cho sản phẩm thông qua các cuộc thi/đánh giá), từ đó hỗ trợ xúc tiến thương mại trong nước và xuất khẩu.

Các sản phẩm OTOP của các địa phương và được phân thành 6 nhóm gồm: Đồ ăn lương thực thực phẩm; Đồ uống; May mặc; Đồ gia dụng - trang trí; 
Lưu niệm và thủ công mỹ nghệ; Thuốc từ cây cỏ - dược liệu - hương liệu không ăn được. Để định hướng cộng đồng chọn sản phẩm, tiêu chí đối với các sản phẩm OTOP đã được xây dựng và áp dụng. Cơ chế thúc đẩy và hỗ trợ phát triển các 
sản phẩm OTOP là phát triển sản xuất. Bên cạnh việc thúc đẩy hình thành và phát triển các tổ chức kinh tế, hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được thực hiện thường xuyên và tăng dần sau các năm. 

Các cuộc thi, đánh giá, phân hạng sản phẩm được thực hiện liên tục trong các năm, nhằm tôn vinh các sản phẩm chất lượng, nâng cao uy tín, thương hiệu cho các sản phẩm. Người tiêu dùng có thể yên tâm về chất lượng các sản phẩm được đánh giá. Các sản phẩm OTOP có thứ hạng cao được hỗ trợ xúc tiến trong hệ thống xúc tiến của Chương trình như: Hội chợ OTOP cấp tỉnh; Hội chợ OTOP cấp vùng; Thành phố OTOP; Hội chợ quốc tế OTOP; Trung tâm trưng bày các sản phẩm OTOP; Trung tâm phân phối các sản phẩm OTOP,...
Hệ thống tổ chức Chương trình OTOP gồm: Ủy ban Điều hành OTOP 
quốc gia chịu trách nhiệm theo dõi các tiêu chuẩn sản phẩm, hỗ trợ mỗi 
cộng đồng hiểu biết về sản phẩm và quảng bá chúng trên quy mô đầy đủ (bao gồm lưu trữ dữ liệu thống kê các sản phẩm). Cục Xúc tiến Xuất khẩu tổ chức 
Hội chợ trong nước để thu hút sự chú ý của công chúng, tổ chức triển lãm ở nước ngoài. 

Đặc điểm nổi bật của OTOP là nó đã được chuyển từ một phong trào ở Nhật Bản thành một chương trình ở Thái Lan. Theo đó nhà nước là người tổ chức, với nguồn lực đầy đủ, cả về con người và ngân sách. Điểm đặc biệt là Chu trình OTOP thường niên, theo đó người dân là người khởi xướng quá trình phát triển, sản xuất và thương mại hóa sản phẩm bằng cách đăng ký sản phẩm sẽ phát triển với nhà nước. Dựa trên đăng ký của người dân, toàn bộ hệ thống vào cuộc để 
hỗ trợ. Các sản phẩm đã đăng ký phải được đánh giá và phân hạng.

2.2. Kinh nghiệm trong nước 

Phong trào OVOP (mỗi làng một sản phẩm) đã được nhiều tỉnh thành tiếp cận từ năm 1997, đã có nhiều hội thảo trong nước và quốc tế về OVOP nhằm đẩy mạnh áp dụng OVOP tại các địa phương, góp phần tìm hướng đi phù hợp cho sự phát triển làng nghề tại các tỉnh thành trong cả nước. Năm 2012, Câu lạc bộ OVOP Hà Nội được thành lập nhằm thúc đẩy phát triển sản phẩm thủ công - mỹ nghệ tại các làng nghề. CLB đã khảo sát thực trạng các làng nghề, cùng với Sở Công Thương đề xuất giải pháp hỗ trợ cho làng nghề như: Đào tạo (thiết kế, xây dựng thương hiệu,…), xúc tiến thương mại (tham gia hội chợ, kết nối phân phối,…) một số nhà sản xuất làng nghề đã tạo ra nhiều dòng sản phẩm mới (gốm, mây tre đan, sơn mài,…). Năm 2008, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã hỗ trợ Việt Nam triển khai mô hình OVOP gắn với Chương trình Mỗi làng một nghề, triển khai tại 8 tỉnh, thành trên cả nước (Điện Biên, Hòa Bình, Quảng Nam, Bắc Ninh, An Giang, Nam Định, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh). Chương trình đã tạo một số sản phẩm có triển vọng như Thổ cẩm tại bản 
Na Sang II (xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), ấp Srây Skốt (xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), đúc đồng tại xã Đại Bái (huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh), thị trấn Lâm (huyện Ý Yên, Nam Định), điêu khắc đá, gỗ tại các làng ở xã Hiền Giang (Thường Tín, Hà Nội) tạo ra những sản phẩm 
sơn mài, chạm khắc gỗ, đá, đúc đồng với mẫu mã cải tiến. Nhiều sản phẩm được chuyên gia nước ngoài đánh giá cao, phục vụ tốt cho nhiều thị trường trong nước và quốc tế; đồng thời, trở thành nơi thu hút khách du lịch đến tham quan và mua đồ lưu niệm. Tuy nhiên, kết quả từ Chương trình OVOP tại các địa phương còn nhiều hạn chế, mới chủ yếu tập trung vào nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống tại các làng nghề, chưa thúc đẩy trở thành phong trào có sức ảnh hưởng lan tỏa đến cộng động dân cư, đặc biệt là khu vực nông thôn.

Năm 2012, Chương trình OCOP (Mỗi xã, phường Một sản phẩm) 
Quảng Ninh đã được khởi xướng và chính thức triển khai từ năm 2013. So với Chương trình Mỗi làng một nghề, Chương trình OCOP Quảng Ninh có sự khác biệt quan trọng là: Lần đầu tiên được triển khai theo cách có hệ thống, với sự 
tham gia của cả hệ thống chính trị, lấy trọng tâm là Chu trình OCOP 
thường niên; trung tâm là sản phẩm, không chỉ giới hạn ở thủ công mỹ nghệ mà được mở rộng thành 5 ngành hàng sản phẩm và dịch vụ.

2.3. Phương hướng triển khai ở Việt Nam

Dựa trên kinh nghiệm triển khai OVOP trên thế giới như Nhật Bản và Thái Lan và bài học triển khai OCOP tại tỉnh Quảng Ninh, việc triển khai OVOP ở Việt Nam cần được thực hiện như là một phần và kéo dài cùng thời gian của Chương trình xây dựng NTM và gắn với phong trào khởi nghiệp quốc gia và các địa phương, trong đó:

i) Nhà nước kiến tạo sự phát triển kinh tế - xã hội tại cộng đồng thông qua OCOP với trung tâm/đối tượng phục vụ là các tổ chức kinh tế của cộng đồng: Việc triển khai Chương trình OCOP cần có sự lãnh đạo thực sự của các cấp đảng, chính quyền từ trung ương đến cơ sở, từ đó huy động sự tham gia của các ngành, bao gồm: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Công Thương, Kế hoạch và Đầu Tư, Văn hóa, Thể thao - Du lịch, Thông tin và Truyền thông và các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp gồm: Liên minh HTX Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Nông dân Việt Nam.

ii) Trọng tâm của Chương trình là sản phẩm, bao gồm nghiên cứu phát triển, hoàn thiện sản phẩm, xây dựng mẫu mã, tiêu chuẩn chất lượng, tổ chức sản xuất và xúc tiến thương mại. Sản phẩm bao gồm cả sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ. Kết quả phát triển và thương mại hóa sản phẩm phải được đánh giá hàng năm, từ đó phân hạng để hỗ trợ xúc tiến thương mại và/hoặc 
cải tiến sản phẩm.

iii) Chương trình gồm nhiều hợp phần, trong đó các hợp phần quan trọng là hình thành và tái cơ cấu các tổ chức kinh tế tại cộng đồng, dưới dạng HTX và doanh nghiệp; nghiên cứu và phát triển sản phẩm; xúc tiến thương mại và 
đào tạo nguồn nhân lực tại cộng đồng tham gia OCOP. Các nội dung này nhìn chung đều mới trong lĩnh vực phát triển nông thôn ở Việt Nam. Bởi vậy, cần thiết phải tổ chức đào tạo, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ OCOP từ trung ương đến cơ sở.

iv) Chương trình cần có ba giai đoạn cơ bản: (1) Giai đoạn 1: Hình thành hệ thống tổ chức OCOP từ trung ương đến cơ sở, kéo dài 3 năm với sự tham gia của tất cả các bên đã nêu trên. Giai đoạn này kết thúc khi tạo được mối quan tâm và vào cuộc của cộng đồng, có hệ thống OCOP toàn quốc được vận hành cơ bản theo chu trình; (2) Giai đoạn 2: Phát triển và đi vào chiều sâu, nhằm củng cố và phát triển các thành quả đã đạt được ở giai đoạn 1, tạo ra sản phẩm hàng hóa 
đáp ứng nhu cầu thị trường và phát triển thị trường trên phạm vi toàn quốc; 
(3) Giai đoạn 3: Phát triển các sản phẩm đỉnh cao, bằng cách chọn lọc các 
sản phẩm có khả năng xuất khẩu để hỗ trợ xâm nhập thị trường quốc tế.

v) Theo chu trình, phối hợp cách tiếp cận từ dưới lên và trên xuống: Việc triển khai OCOP được thực hiện theo chu trình thường niên, thống nhất trên 
toàn quốc, khởi đầu bằng việc cộng đồng đề xuất ý tưởng làm căn cứ để 
nhà nước hỗ trợ.

PHẦN III 
QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN 
3.1. Quan điểm phát triển
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm là chương trình phát triển kinh tế 
khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị. Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương (xã, phường, thị trấn)
 của tỉnh Sóc Trăng theo chuỗi giá trị, do các tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân thực hiện. 

Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện, hỗ trợ các khâu đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng 
khoa học công nghệ, tạo lập và quảng bá thương hiệu trên cơ sở đăng ký xác lập, bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hoá, dịch vụ.

Chủ thể OCOP - người tạo ra sản phẩm OCOP là cộng đồng, người dân tại địa phương, là người tham gia Chương trình - tự hoàn thiện, đổi mới, phát triển sản phẩm dưới sự hỗ trợ của nhà nước, nhằm làm tăng giá trị gia tăng của 
sản phẩm, cải thiện sinh kế của người dân và cộng đồng, góp phần phát triển 
kinh tế -xã hội khu vực nông nghiệp, nông thôn, và công nghiệp hoá nông thôn.
3.2. Mục tiêu của Đề án
3.2.1. Mục tiêu chung
Xây dựng Đề án OCOP nhằm thực hiện việc phát triển các tổ chức 
sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, có lợi thế góp phần tái cơ cấu kinh tế tỉnh Sóc Trăng theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị, giúp cho người dân tự lực, tự tin với sản phẩm do mình làm ra nhằm triển khai Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020.
3.2.2. Mục tiêu cụ thể

a) Nâng cấp, phát triển sản phẩm hàng hóa đảm bảo chất lượng, mang tính đặc trưng, lợi thế của địa phương, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và 
xuất khẩu.

b) Phát triển sản phẩm và các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh theo hướng gia tăng lợi ích cho cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị, theo đó:

* Đến năm 2020
- Tiêu chuẩn hóa ít nhất 35 sản phẩm OCOP, trong đó 2 sản phẩm đạt 5 sao, 11 sản phẩm đạt 4 sao và 22 sản phẩm đạt 3 sao. 
- Phát triển mới ít nhất 20 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP, bao gồm DNNVV và HTX.
- Đào tạo 100% cán bộ quản lý nhà nước (cấp tỉnh và cấp huyện) tham gia Chương trình OCOP. 

- 100% lãnh đạo doanh nghiệp, HTX, chủ hộ sản xuất có đăng ký 
kinh doanh tham gia Chương trình OCOP được đào tạo chuyên môn quản lý 
sản xuất, quản trị kinh doanh.

* Đến năm 2025
Phát triển mới và tiêu chuẩn hóa thêm ít nhất 35 sản phẩm OCOP, trong đó có thêm 5 sản phẩm đạt 5 sao.
* Đến năm 2030
Phát triển mới và tiêu chuẩn hóa thêm ít nhất 30 sản phẩm OCOP, trong đó có thêm 5 sản phẩm đạt 5 sao. 

c) Ban hành và áp dụng chính sách đồng bộ để thực hiện hiệu quả Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm của tỉnh.

3.3. Phạm vi, đối tượng, nguyên tắc thực hiện Đề án
3.3.1. Phạm vi áp dụng
Tất cả 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 
3.3.2. Đối tượng thực hiện
- Sản phẩm: Gồm sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương hoặc được thuần hóa, đặc biệt là đặc sản vùng, miền, trên cơ sở 
khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, nguồn gen, tri thức và công nghệ địa phương.
- Chủ thể thực hiện: Các DNNVV, HTX, THT, các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh, trong đó chú trọng các HTX, DNNVV.
3.3.3. Các nguyên tắc của Chương trình OCOP 

Chương trình OCOP được thiết kế và triển khai theo hướng tuân thủ ba nguyên tắc của OVOP toàn cầu, bao gồm:
Hành động địa phương hướng đến toàn cầu: Sản phẩm được chấp nhận ở cấp độ toàn cầu sẽ phản ánh niềm tự hào của văn hóa địa phương. Để gia nhập thị trường thế giới, các sản phẩm OCOP Sóc Trăng sẽ được cải tiến, thiết kế lại cho phù hợp thị hiếu của người tiêu dùng. Đó là, yêu cầu cải tiến các công nghệ truyền thống để tạo các sản phẩm được thị trường thế giới chấp nhận. Các 
sản phẩm cần đáp ứng các tiêu chuẩn/yêu cầu và vượt qua được các hàng rào 
kỹ thuật của thị trường đích, như tiêu chuẩn organic. Để làm điều này, cần tập trung vào hình thành, tái cơ cấu và hỗ trợ các tổ chức kinh tế tại cộng đồng (HTX, doanh nghiệp) hơn là các cá nhân, hộ gia đình đơn lẻ, để có pháp nhân công bố tiêu chuẩn chất lượng và tổ chức sản xuất ở quy mô lớn hơn.

Tự lực, tự tin và sáng tạo: Khi tự lực, tự tin và sáng tạo, người dân sẽ có cách hành động phù hợp trong lựa chọn sản phẩm của địa phương mình và 
tổ chức sản xuất một cách hiệu quả nhất. Nói cách khác, chính sự độc lập lại kích thích tính sáng tạo phát triển một cách tối đa trong cộng đồng dân cư khi tham gia Chương trình. Kiến tạo môi trường sáng tạo cho người dân thông qua đánh giá và phân hạng sản phẩm, từ đó người dân xác định được các điểm còn yếu của sản phẩm để cải tiến và tiếp tục dự cuộc thi đánh giá và phân hạng tiếp theo. Các sản phẩm được đánh giá và phân hạng cao hơn vẫn có thể dự thi để tiếp tục nâng cấp sản phẩm.

Đào tạo nguồn nhân lực: Là chìa khóa quan trọng để phát triển nông thôn. Khi lớp trẻ địa phương có động lực, được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết thì việc phát triển nông thôn tại địa phương sẽ đem lại hiệu quả. Nguồn nhân lực tại cộng đồng cần được đào tạo để có thể phát triển, tổ chức sản xuất và 
kinh doanh sản phẩm của mình. Điều này có nghĩa là cần hình thành một ngành đào tạo mới, song song với đào tạo “đỉnh cao” ở các trường đại học và cao đẳng: Đào tạo các lãnh đạo, quản lý của các tổ chức kinh tế tại cộng đồng. Chương trình này được thiết kế riêng cho đối tượng có trình độ học vấn thấp hơn, 
thiết thực hơn và có phần thực hành bám sát các tình huống thực tiễn vận hành sản xuất kinh doanh các tổ chức kinh tế tại cộng đồng.


Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2017)

Hình 3.1: Nguyên tắc triển khai Chương trình OCOP Sóc Trăng

PHẦN IV 
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH OCOP TỈNH SÓC TRĂNG
4.1. Xác định các sản phẩm OCOP tỉnh Sóc Trăng
4.1.1. Tình hình các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Sóc Trăng
4.1.1.1. Đánh giá của cộng đồng, người dân về sản phẩm đặc trưng 
địa phương
Ý kiến đánh giá của người dân, cộng đồng về các sản phẩm, sản vật, 
đặc sản tại địa phương mình giúp cho việc lựa chọn, đề xuất các sản phẩm OCOP của tỉnh Sóc Trăng sát với thực tế và đạt được sự đồng thuận cao của người dân khi triển khai Chương trình OCOP sau này. Với cách tiếp cận từ dưới lên trong việc phát hiện, giới thiệu, và xây dựng danh mục sản phẩm OCOP Sóc Trăng kết hợp với cách tiếp cận từ trên xuống thông qua các hoạt động hỗ trợ của Chương trình OCOP quốc gia sẽ đảm bảo cho quá trình triển khai thực hiện Chương trình OCOP quốc gia và cấp tỉnh thông suốt từ trên xuống dưới trong đó nhà nước có vai trò hỗ trợ, xúc tác và từ dưới lên trên trong đó người dân, cộng đồng là người thực hiện chính, quyết định sự thành công của Chương trình.
Hình 4.1: Các khái niệm về sản phẩm 

Về nhận biết sản phẩm đặc trưng của tỉnh Sóc Trăng, kết quả khảo sát cho thấy rằng có 21 nhóm sản phẩm đặc trưng thuộc 5 trong 6 nhóm sản phẩm OCOP (trừ nhóm 4 - vải sợi và may mặc)
 được người dân giới thiệu; trong đó đa số là nhóm thực phẩm (nhóm 1). Nhận biết sản phẩm đặc trưng của tỉnh 
tập trung vào thức ăn, ẩm thực địa phương và chùa, đền thờ, danh lam thắng cảnh, khu tưởng niệm. Loại sản phẩm được nhiều người giới thiệu là sản phẩm đặc trưng của tỉnh là trái cây các loại, thủy hải sản các loại, gạo các loại, du lịch và các sản phẩm liên quan đến du lịch, thức ăn và ẩm thực địa phương, màu các loại, mắm các loại, các loại thực phẩm đã qua chế biến,… 
Bảng 4.1: Tỷ lệ người dân nhận biết sản phẩm đặc trưng của tỉnh 
Sóc Trăng (N=5.450)










ĐVT: %
	STT
	Nhóm sản phẩm đặc trưng
	 Mức độ nhận biết sản phẩm của tỉnh 
	 Giới thiệu sản vật địa phương (xã, phường, thị trấn) 

	
	
	 Lần  đầu tiên 
	 Lần  thứ hai 
	 Lần thứ ba 
	

	1
	Trái cây các loại
	    0,80 
	     1,60 
	    3,10 
	    16,30 

	2
	Thuỷ hải sản các loại
	    0,30 
	    0,40 
	    0,60 
	    13,50 

	3
	Gạo các loại
	    1,20 
	     1,10 
	    1,40 
	    11,60 

	4
	Thức ăn, ẩm thực địa phương
	  28,90 
	   44,10 
	  38,50 
	    10,50 

	5
	Màu các loại
	    0,30 
	     0,30 
	    0,90 
	       8,50 

	6
	Mắm các loại
	    0,30 
	     0,30 
	    0,90 
	       5,80 

	7
	Chùa, đền thờ, Khu tưởng niệm
	  12,70 
	   17,60 
	  23,80 
	       5,80 

	8
	Các loại bánh đặc sản địa phương
	  49,90 
	   21,90 
	  12,50 
	       5,70 

	9
	Du lịch
	    0,20 
	     0,70 
	    0,90 
	       5,70 

	10
	Thực phẩm qua chế biến
	    2,20 
	     5,70 
	    6,60 
	       4,00 

	11
	Khô các loại
	    0,30 
	     0,10 
	    0,80 
	       3,80 

	12
	Khu di tích, thắng cảnh
	    2,00 
	     4,90 
	    5,90 
	       2,90 

	13
	Lễ hội
	    0,70 
	     1,10 
	    3,50 
	       2,20 

	14
	Bánh dân gian các loại
	 -
	- 
	    0,20 
	       1,00 

	15
	Đan đát
	- 
	- 
	- 
	       0,70 

	16
	Thực phẩm khác
	 -
	- 
	- 
	       0,50 

	17
	Rượu các loại
	- 
	- 
	- 
	       0,40 

	18
	Trà Mãng cầu gai
	 
	 
	 
	       0,40 

	19
	Tranh vẽ
	- 
	- 
	- 
	       0,30 

	20
	Sản phẩm cá qua chế biến
	    0,20 
	     0,20 
	    0,40 
	       0,20 

	21
	Gia cầm
	 -
	- 
	- 
	       0,20 

	
	Tổng cộng
	100,00 
	 100,00 
	100,00 
	 100,00 


Nguồn: Khảo sát 2018
Về các sản phẩm đặc trưng địa phương của huyện, thị xã, thành phố, 
kết quả khảo sát cho thấy tính phong phú, đa dạng của những nhóm, loại 
sản phẩm đặc trưng được giới thiệu. Số nhóm, loại sản phẩm đặc trưng của huyện, thị xã, thành phố được giới thiệu từ 8 - 13 nhóm. Các huyện Thạnh Trị, Long Phú, Trần Đề, thị xã Ngã Năm, thị xã Vĩnh Châu là các địa phương có số nhóm, loại sản phẩm đặc trưng nhiều hơn. Đối với du lịch và sản phẩm du lịch, thành phố Sóc Trăng và huyện Mỹ Tú là hai địa phương có người dân giới thiệu nhiều nhất so với các huyện, thị xã trong tỉnh. Sản phẩm gạo các loại được giới thiệu nhiều ở các huyện Trần Đề, Long Phú, Thạnh Trị, Mỹ Tú, Châu Thành và thị xã Ngã Năm. Trái cây các loại được giới thiệu ở các huyện Kế Sách, 
Long Phú, Mỹ Tú, Cù Lao Dung. Rau màu các loại được giới thiệu nhiều ở huyện Long Phú, Thạnh Trị, thị xã Ngã Năm. Thủy hải sản các loại được giới thiệu nhiều ở huyện Trần Đề, Cù Lao Dung, thị xã Vĩnh Châu. Mắm, khô các loại được giới thiệu nhiều ở huyện Thạnh Trị, Châu Thành, thị xã Ngã Năm. Các loại bánh đặc sản, ẩm thực được giới thiệu nhiều ở thành phố Sóc Trăng, huyện Long Phú, Mỹ Xuyên.  
Bảng 4.2: Thực trạng người dân giới thiệu sản phẩm đặc trưng của huyện,
thị xã, thành phố ở tỉnh Sóc Trăng
Thang mức độ giới thiệu của người dân:

A:  Được giới thiệu
B: Mức độ giới thiệu trung bình
C: Mức độ giới thiệu cao
	STT
	Nhóm các sản phẩm đặc trưng
	Toàn tỉnh
	Kế Sách
	Trần Đề
	TP. Sóc Trăng
	Long Phú
	Thạnh Trị
	Ngã Năm
	Mỹ Xuyên
	Mỹ  Tú
	Vĩnh Châu
	Châu Thành
	Cù Lao Dung

	
	Tổng số nhóm sản phẩm được giới thiệu
	21
	9
	11
	9
	12
	13
	10
	8
	9
	10
	9
	8

	1
	Các loại bánh đặc sản địa phương
	A
	A
	B
	C
	A
	A
	A
	C
	
	
	B
	A

	2
	Thức ăn, ẩm thực địa phương
	B
	A
	B
	C
	C
	A
	A
	C
	
	A
	B
	A

	3
	Khô các loại
	A
	
	B
	
	
	A
	C
	A
	
	
	C
	

	4
	Mắm các loại
	A
	A
	A
	
	A
	C
	C
	A
	
	
	C
	

	5
	Thủy hải sản các loại
	C
	
	C
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	C
	
	C

	6
	Trái cây các loại
	C
	C
	A
	A
	C
	A
	A
	
	C
	A
	A
	C

	7
	Màu các loại
	B
	A
	A
	
	C
	C
	C
	
	B
	A
	A
	

	8
	Gạo các loại
	C
	A
	C
	
	C
	C
	C
	A
	C
	
	C
	

	9
	Thực phẩm qua chế biến
	A
	B
	B
	A
	A
	A
	
	A
	
	A
	A
	A

	10
	Rượu các loại
	A
	
	
	
	
	A
	
	
	A
	
	
	

	11
	Trà mãng cầu gai
	A
	
	
	
	
	A
	
	
	
	
	
	

	12
	Đan đát
	A
	
	
	
	
	
	A
	
	
	
	
	A

	13
	Tranh vẽ
	A
	
	
	
	
	
	
	
	A
	
	
	

	14
	Chùa, đền thờ, Khu tưởng niệm
	A
	A
	A
	C
	A
	
	
	A
	
	A
	
	A

	15
	Khu di tích, thắng cảnh
	A
	
	
	A
	A
	
	
	
	A
	
	
	

	16
	Lễ hội
	A
	
	A
	A
	A
	A
	
	
	
	A
	
	

	17
	Du lịch
	C
	B
	
	A
	A
	
	A
	
	A
	C
	
	A

	18
	Bánh dân gian các loại
	A
	A
	
	
	
	A
	
	
	
	
	
	

	19
	Sản phẩm cá qua chế biến
	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	
	

	20
	Thực phẩm khác
	A
	
	
	
	
	
	
	
	A
	
	A
	

	21
	Gia cầm
	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	
	


Nguồn: Khảo sát 2018
4.1.1.2. Xác định sản phẩm đặc trưng địa phương tiềm năng
Kết quả giới thiệu sản phẩm OCOP tiềm năng tại tất cả 11 huyện, thị xã, thành phố cho thấy có 145 sản phẩm được giới thiệu từ 79 xã, phường, thị trấn trong tổng số 109 xã, phường, thị trấn của toàn tỉnh (chiếm 72,5%). Các huyện Kế Sách, Trần Đề, Mỹ Tú, Châu Thành, Cù Lao Dung và thị xã Ngã Năm là những địa phương có số đơn vị trực thuộc (xã, phường, thị trấn) giới thiệu cao. Bên cạnh đó, các huyện Kế Sách, Trần Đề, Cù Lao Dung, Châu Thành, 
Mỹ Xuyên và thành phố Sóc Trăng là những địa phương có số sản phẩm OCOP tiềm năng được giới thiệu nhiều trong tỉnh Sóc Trăng. Tính bình quân, số sản phẩm OCOP tiềm năng được giới thiệu toàn tỉnh là 1,33 sản phẩm/huyện, thị xã, thành phố và 1,84 sản phẩm/huyện, thị xã, thành phố đối với các địa phương có giới thiệu sản phẩm OCOP tiềm năng. 
Bảng 4.3: Kết quả giới thiệu sản phẩm OCOP tiềm năng tại các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Sóc Trăng năm 2018

	Địa bàn
	Tổng số xã, phường, thị trấn
	Số xã, phường, thị trấn có giới thiệu sản phẩm đặc trưng
	Số sản phẩm đặc trưng được giới thiệu

	Kế Sách
	13
	13
	21

	Trần Đề
	11
	9
	21

	Thành phố Sóc Trăng
	10
	6
	15

	Long Phú
	11
	3
	3

	Thạnh Trị
	10
	7
	8

	Ngã Năm
	8
	7
	12

	Mỹ Xuyên
	11
	6
	14

	Mỹ Tú
	9
	8
	11

	Vĩnh Châu
	10
	6
	8

	Châu Thành
	8
	7
	15

	Cù Lao Dung
	8
	7
	17

	Toàn tỉnh
	109
	79
	145


Nguồn: Kết quả khảo sát 2018


Về loại sản phẩm OCOP tiềm năng được giới thiệu, kết quả khảo sát cho thấy đa số thuộc nhóm 1 (chiếm 83,45%), kế đến lần lượt là nhóm 6 (chiếm 6,90%), nhóm 5 (chiếm 5,52%), nhóm 3 (chiếm 2,86%) và nhóm 2 (chiếm 1,38%); không có các sản phẩm nhóm 4 được giới thiệu. Kết quả này phù hợp với khảo sát, phỏng vấn người dân (xem Bảng 4.1 và Bảng 4.2).  
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Nguồn: Kết quả khảo sát (2018)

Hình 4.2: Cơ cấu sản phẩm OCOP tiềm năng của tỉnh Sóc Trăng

Về hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh, kết quả khảo sát cho thấy có đến 47,59% chủ thể OCOP tiềm năng là các CSSX; HTX/THT chiếm 29,65% và doanh nghiệp chiếm 10,34%. Phần lớn chủ thể OCOP tiềm năng được giới thiệu đáp ứng tiêu chí của Chương trình OCOP quốc gia về chủ thể thực hiện; đó là: Chủ hộ kinh doanh, HTX/THT, DNNVV.  
Bảng 4.4: Hình thức tổ chức sản xuất của các sản phẩm đặc trưng ở tỉnh Sóc Trăng
	Hình thức tổ chức sản xuất
	Tần suất
(sản phẩm)
	Phần trăm

(%)

	Cơ sở sản xuất
	69
	         47,59 

	THT
	22
	         15,17 

	HTX
	21
	         14,48 

	Doanh nghiệp
	15
	         10,34 

	Khác (Du lịch)
	10
	           6,90 

	Làng nghề
	4
	           2,76 

	Cá thể
	4
	           2,76 

	Tổng cộng
	145
	100,00


Nguồn: Khảo sát 2018 

4.1.2. Xác định các sản phẩm OCOP tỉnh Sóc Trăng 

4.1.2.1. Định nghĩa sản phẩm OCOP
Là những sản phẩm thỏa mãn một trong hai điều kiện (hoặc cả hai) sau đây: (i) các sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc từ địa phương (công nghệ hoặc nguyên liệu có nguồn gốc ở địa phương), do các thành viên/chủ sở hữu/cộng đồng địa phương cung ứng; có tính độc đáo (mức độ phổ biến ở một địa phương); có gia tăng giá trị và không ảnh hưởng xấu đến môi trường (mục đích: phát triển bền vững) và/hoặc (ii) sản phẩm dịch vụ tại địa phương, dựa trên thế mạnh về văn hóa, danh lam thắng cảnh, môi trường địa phương. 
Ngoài ra, các sản phẩm OCOP phải có đủ các yếu tố của tổ hợp tiếp thị, bao gồm: (i) phần cốt lõi, phần vật lý và phần gia tăng; (ii) giá bán; (iii) phân phối; (iv) xúc tiến và (v) con người. Riêng sản phẩm dịch vụ phải có thêm hai yếu tố: Môi trường vật lý và quá trình. Chương trình OCOP Sóc Trăng tập trung vào 5 nhóm sản phẩm (theo phân loại của Chương trình OCOP quốc gia) sau đây:

Nhóm 1: Thực phẩm 

Nông sản tươi sống (rau, quả tươi), mật ong, sản phẩm thô, sơ chế, 
chế biến, thực phẩm tiện lợi,...
Nhóm 2: Đồ uống 

Đồ uống có cồn và đồ uống không cồn.
Nhóm 3: Thảo dược

Sản phẩm có thành phần từ thảo dược như nấm linh chi,...

Nhóm 5: Lưu niệm - nội thất - trang trí 

Sản phẩm mỹ nghệ từ gốc gỗ, tranh vẽ, mây tre, đồ lưu niệm,...
Nhóm 6: Dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng 

Sản phẩm dịch vụ phục vụ tham quan, du lịch, giải trí,...

4.1.2.2. Yếu tố xác định, lựa chọn sản phẩm OCOP 

Các yếu tố xác định sản phẩm OCOP tiềm năng Sóc Trăng bao gồm: 
(i) nguyên liệu cho sản xuất, (ii) công nghệ sản xuất, (iii) vốn cho sản xuất, 
kinh doanh, (iv) trình độ quản lý của chủ thể sản xuất và (v) thị trường. Dựa trên các yếu tố này, 10 tiêu chí được xây dựng để xác định, đánh giá và phân hạng các sản phẩm OCOP tiềm năng (xem Phụ lục 3). Tổng điểm số được tính cho từng sản phẩm OCOP tiềm năng được dùng để phân kỳ các sản phẩm theo từng giai đoạn Đề án. Sau khi danh mục các sản phẩm đặc trưng địa phương của tỉnh Sóc Trăng được xác lập dựa trên: (i) đánh giá, ý kiến của người dân và cộng đồng (từ kết quả khảo sát người dân, cộng đồng), (ii) ý kiến, đề xuất từ các bên liên quan ở các hội nghị OCOP cấp huyện, cấp tỉnh và (iii) dựa trên các tiêu chí được mô tả ở trên, Đề án đề xuất một danh mục các sản phẩm đặc trưng của các địa phương (xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố) ở tỉnh Sóc Trăng trong giai đoạn 2019 - 2020 và giai đoạn tiếp theo 2021 - 2030. 
Sản phẩm OCOP Sóc Trăng được đề xuất chọn thỏa mãn các yếu tố sau đây: (i) sản phẩm phải được sản xuất ở địa phương, (ii) sản phẩm có sử dụng nguyên liệu trong tỉnh, (iii) do người địa phương làm chủ, (iv) chủ thể (người tạo ra sản phẩm) phải có đăng ký kinh doanh (chủ hộ kinh doanh, THT, HTX, DNNVV), (v) không phải là doanh nghiệp nhà nước, (vi) có tiềm năng phát triển (quy mô (diện tích, lao động), thị trường, bí quyết sản xuất, công nghệ 
độc đáo,…) 
4.1.2.3. Danh mục sản phẩm OCOP tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030
Dựa trên các đánh giá từ các yếu tố xác định, lựa chọn sản phẩm OCOP (xem Phụ lục 3), danh mục các sản phẩm OCOP tỉnh Sóc Trăng theo từng 
giai đoạn và phân theo đơn vị huyện, thị xã, thành phố được trình bày trong các Bảng 4.5, 4.6 và 4.7. Theo kế hoạch, đến năm 2020 tỉnh Sóc Trăng sẽ phát triển 35 sản phẩm OCOP; đến năm 2025 phát triển thêm 35 sản phẩm OCOP và đến năm 2030 sẽ phát triển thêm 30 sản phẩm OCOP. Các sản phẩm OCOP tập trung vào các nhóm sản phẩm chủ lực, có thế mạnh và thể hiện lợi thế so sánh của tỉnh Sóc Trăng. 
Bảng 4.5: Danh mục sản phẩm OCOP tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019 - 2020
	STT
	Huyện, thị xã, thành phố
	Xã, phường, thị trấn
	Tên sản phẩm
	Ghi chú

	1
	Kế Sách
	
	5
	

	1.1
	 
	Thị trấn Kế Sách
	Nấm các loại
	Nấm linh chi, nấm đông trùng hạ thảo, nấm rơm,... của doanh nghiệp Thiên Vạn Tường, sản lượng: Nấm linh chi 1 tấn/tháng, bào ngư 6 tấn/tháng, sản phẩm nấm đóng lon 50 tấn/tháng, yến 7 kg/tháng

	1.2
	 
	Thị trấn  An Lạc Thôn
	Chà bông bò 
	Cơ sở Minh Hòa, sản lượng 10 kg/ngày

	1.3
	 
	An Lạc Tây
	Xoài cát chu
	HTX An Thạnh đang chuẩn bị cấp mã QR code, đã được chứng nhận VietGAP (tổng diện tích 33,22 ha, sản lượng 13 tấn/ha/năm)


	1.4
	 
	Trinh Phú
	Vú sữa tím
	Đã được cấp mã QR code, xuất khẩu sang Mỹ, đã được chứng nhận VietGAP (tổng diện tích 32,7 ha, sản lượng 30 tấn/ha/năm)

	1.5
	
	Kế Thành
	Bưởi
	Bưởi da xanh, bưởi 5 roi (Hợp tác xã Bưởi Thành Công: Diện tích 47 ha, cho trái 27 ha, sản lượng 15 tấn/ha/năm), (Hợp tác xã Bưởi năm roi, da xanh:  Diện tích 33,33 ha, cho trái 10 ha, sản lượng 20 tấn/ha/năm)

	2
	Mỹ Xuyên
	
	3
	

	2.1
	 
	Thị trấn Mỹ Xuyên
	Gạo ST 
	Doanh nghiệp Hồ Quang, có vùng nguyên liệu rộng lớn, có bao bì đóng gói hoàn chỉnh (sản lượng 3.000 tấn/năm, diện tích khoảng 1.300 ha)

	2.2


	 
	Ngọc Tố
	Bánh in
	Cơ sở Thanh Tâm, Thanh Thu, Thanh Tùng, Tư Hồng,... (tổng sản lượng tiêu thụ 17 tấn/năm)

	2.3


	 
	Thạnh Phú
	Mắm tép 
	Cơ sở sản xuất Thu Ngân,  sản phẩm có bao bì, đóng gói,... (sản lượng khoảng 6 tấn/năm)

	3
	Mỹ Tú
	
	2
	

	3.1
	 
	Hưng Phú
	Cam xoàn
	Mứt vỏ cam xoàn, rượu cam xoàn, mật cam xoàn,... của HTX nông nghiệp Phương An, sản lượng 1.000 tấn/năm, giá trị gia tăng từ cam (mứt, rượu, mật) khoảng 20.000 sản phẩm/năm

	3.2


	 
	Mỹ Tú
	Dưa bồn bồn
	THT dự kiến phát triển thành HTX, sản lượng bồn bồn tươi 90 tấn/năm, dưa; 14,4 tấn/năm

	4
	Thạnh Trị
	
	2
	

	4.1
	
	Thị trấn Phú Lộc
	Khô trâu
	Cơ sở sản xuất Sáu Sành, sản phẩm độc đáo của địa phương (sản lượng 1,5 tấn/năm)

	4.2
	
	Thị trấn Châu Hưng
	Gạo Tài nguyên
	Đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu, huyện quy hoạch trồng khoảng 7.000 ha, tập trung tại xã Châu Hưng, thị trấn Hưng Lợi và một phần các xã: Tuân Tức, Thạnh Trị,...

	5
	Ngã Năm
	
	5
	

	5.1
	
	Phường 1
	Du lịch Chợ nổi Ngã Năm 
	Công ty thương mại du lịch Ngã Năm và tổ chèo đò 12 chiếc, các sản phẩm đặc sản của tỉnh và hiện nay đang được bán ở 2 nơi: Quán 45, quán Cô Ly, dự kiến  tháng 6 sẽ có cửa hàng đặc sản của thị xã.

	5.2
	 
	Phường 2
	Chả cá 
	Công ty TNHH MTV ST Food, cung cấp thị trường từ Đà Nẵng đến Sóc Trăng, Ngã Năm đang tạo nguồn nguyên liệu tại chỗ cho công ty. Ngoài ra, còn có cơ sở chế biến chả cá tại Ngã Năm chế biến từ cá thác lác, mè vinh (tổng nguồn nguyên liệu 2 cơ sở 150 ha,sản lượng khoảng 1,3 - 1,5 tấn/ tháng)

	5.3
	 
	Tân Long
	Gạo sữa 
	Cơ sở xay xát và chế biến gạo An Cư, có vùng nguyên liệu, đóng gói, mẫu mã đẹp (vùng nguyên liệu 120 ha và đang mở rộng thêm, sản lượng thành gạo sữa 330 tấn/năm)

	5.4
	 
	Tân Long
	Mắm cá rô không xương 
	Có vùng nguyên liệu, đóng gói hoàn chỉnh. Có 3 cơ sở: Biển, Tám Khôi, Cô Xuân, nguồn nguyên liệu 800 ha, sản lượng thành phẩm của 3 cơ sở 22 tấn/năm (Biển 12 tấn/năm, Tám Khôi 5 tấn/năm, Cô Xuân 5 tấn/năm)

	5.5
	 
	Vĩnh Quới
	Trà mãng cầu 
	Có vùng nguyên liệu, đóng gói, mẫu mã đẹp. Có 2 cơ sở: Công ty Cẩm Thiều và Hợp tác xã Vĩnh Kiên, nguồn nguyên liệu 250 ha, sản lượng mãng cầu tươi 3.500 tấn/năm, sản lượng trà: Cẩm Thiều: 30tấn/năm; Vĩnh Kiên: 6 tấn/năm)

	6
	Vĩnh Châu
	
	2
	

	6.1
	 
	Vĩnh Tân
	Artemia 
	Sản phẩm độc đáo, đóng gói, mẫu mã đẹp (diện tích nuôi trên 700 ha)

	6.2
	
	Phường 2
	Hành tím 
	Vùng nguyên liệu lớn, sản phẩm của HTX hành tím Vĩnh Châu (diện tích trồng 1.210 ha, sản lượng 16 tấn/ha)

	7
	Trần Đề
	
	3
	

	7.1
	 
	Thị trấn Trần Đề
	Khô các loại
	Thế mạnh của địa phương

	7.2
	 
	Thạnh Thới An
	Dừa Dứa
	Cơ sở sản xuất Dừa dứa giống Tám Phong, có đóng gói, xuất khẩu,  có mã QR code (diện tích trồng 14.800 m2, sản lượng bán 30.000 trái giống, lượng sản xuất 60.000 trái, doanh thu 1,6 tỷ đồng/năm)

	7.3
	 
	Tài Văn
	Sữa bò Evergrowth
	Nơi thu mua sữa lớn nhất Sóc Trăng (sản lượng năm 2018: 3.746 tấn/năm) đã lắp đặt nhà máy chế biến, dự kiến trong tháng 5 sẽ có sản phẩm

	8
	Thành phố Sóc Trăng
	
	4
	

	8.1
	 
	Phường 2
	Kẹo gạo lức đậu phộng
	Cơ sở Nguyên Phát, có đóng gói, bao bì, nhãn mác đẹp (sản lượng 1 tấn/năm tương đương 5.000 gói/năm)

	8.2
	 
	Phường 3
	Sữa tươi thanh trùng 
	Công ty TNHH SXTM bánh kẹo Ba Xuyên, có đóng chai, phân phối nhiều tỉnh (sản lượng 10 tấn/tháng)

	8.3
	 
	Phường 4
	Bánh phồng tôm 
	Cơ sở sản xuất Nguyên Trân đóng gói, có nhãn mác, phân phối ngoài tỉnh (sản lượng từ 80 - 100 kg/ ngày, tùy từng thời điểm)

	8.4
	 
	Phường 5
	Bún tươi khô 
	Lò bún Lệ Châu có đóng gói, có hoạt động quảng bá sản phẩm giới thiệu (sản lượng bán 200 kg/ngày)

	9
	Long Phú
	
	1
	

	9.1
	 
	Trường Khánh
	Mật ong 
	Công ty TNHH Ong Xanh, có nhãn hiệu, đạt giải 2 cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp (sản lượng trung bình 150 lít/tháng)

	10
	Cù Lao Dung
	
	2
	

	10.1
	 
	An Thạnh 2
	Nhãn Ido
	HTX nông nghiệp An Phú Hưng, đang chuẩn bị cấp mã QR code (tổng diện tích An Thạnh Nam, An Thạnh 2: 32 ha, sản lượng 25 tấn/ha/năm)

	10.2
	 
	An Thạnh Nam
	Sản phẩm từ trái bần
	Cơ sở Ngọc Hồng sản xuất: Nước cốt bần, rượu bần,.... (bán ra thị trường 10.000 keo/năm)

	10.3
	
	Thị trấn Cù Lao Dung
	Mật ong 
	Hộ kinh doanh Sáu Phương có phân phối ngoài tỉnh, có người phụ trách phân phối, có phân tích các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm,... (bán ra thị trường từ 1 đến 1,5 tấn/năm)

	11
	Châu Thành
	
	5
	

	11.1
	 
	An Hiệp
	Bánh pía 
	Tân Huê Viên có thị trường trong và ngoài nước

	11.2
	
	An Hiệp
	Lạp xưởng Tân Huê Viên
	Tân Huê Viên có thị trường trong và ngoài nước

	11.3
	
	An Hiệp
	Mè láo 
	Tân Huê Viên có thị trường trong và ngoài nước

	11.4
	
	An Hiệp
	Nui
	Có đóng gói, bao bì đẹp (nguyên liệu sử dụng 1 năm gồm 112,5 tấn bột gạo, 75 tấn bột năng, sản xuất 150 tấn nui/năm)

	11.5
	 
	An Ninh
	Dưa mắm
	Có đóng gói, bao bì (nguyên liệu sử dụng 18.250 kg dưa leo/năm, sản xuất 9.125 kg dưa mắm/năm)

	
	Toàn tỉnh
	
	35
	


Bảng 4.6: Danh mục sản phẩm OCOP tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025
	STT
	Huyện, thị xã, thành phố
	Xã, phường, thị trấn
	Tên sản phẩm

	
	
	
	

	
	Kế Sách
	 
	5

	1.1
	 
	Xã An Lạc Tây
	Nhãn tiêu da bò

	1.2
	 
	Xã Thới An Hội
	Xoài cát chu

	1.3
	 
	Xã An Mỹ
	Bưởi da xanh

	1.4
	 
	Xã Ba Trinh
	Cam sành "Đại đoàn kết"

	1.5
	 
	Xã Phong Nẫm
	Vú sữa Lò rèn

	
	Mỹ Xuyên
	 
	1

	2.1
	 
	Xã Đại Tâm
	Hẹ 

	
	Mỹ Tú
	 
	2

	3.1
	 
	Xã Mỹ Thuận
	Bồn bồn

	3.2
	 
	Xã Thuận Hưng
	Bột gạo

	
	Thạnh Trị
	 
	2

	4.1
	 
	Xã Lâm Kiết
	Bánh pía

	4.2
	 
	Xã Châu Hưng
	Dưa cải Tùa Sậy

	
	Ngã Năm
	 
	3

	5.1
	 
	Phường 3
	Mắm tép Thu Ba

	5.2
	 
	Phường 3
	Gạo Hồ Quang

	5.3
	 
	Xã Mỹ Quới
	Làng nghề dệt chiếu

	
	Vĩnh Châu
	 
	2

	6.1
	 
	Xã Lạc Hòa
	Tôm khô Lạc Hòa 

	6.2
	 
	Xã Lạc Hòa
	Bánh Phồng tôm Lạc Hòa

	
	Trần Đề
	 
	4

	7.1
	 
	Thị trấn Lịch Hội Thượng
	Khô Tép xẻ

	7.2
	 
	Thị trấn Trần Đề
	Nước mắm Thanh Phương

	7.3
	 
	Xã Viên Bình
	Bong bóng cá

	7.4
	 
	Xã Lịch Hội Thượng
	Tép xẻ, tôm khô

	
	TP.Sóc Trăng
	 
	4

	8.1
	 
	Phường 1
	Bánh pía Tân Hưng

	8.2
	 
	Phường 3
	Nấm linh chi

	8.3
	 
	Phường 3
	Du lịch Chùa dơi

	8.4
	 
	Phường 9
	Bánh phồng tôm Bà Ngó

	
	Long Phú
	 
	1

	9.1
	 
	Xã Tân Thạnh
	Dưa Bồn Bồn "Hai Cao"

	
	Cù Lao Dung
	 
	6

	10.1
	 
	An Thạnh 1
	Xoài cát chu An Phát

	10.2
	 
	An Thạnh 3
	Du lịch Cù Lao Dung

	10.3
	 
	Đại Ân
	Sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ gốc cây

	10.4
	 
	An Thạnh Nam
	Du lịch Cù Lao Dung

	10.5
	 
	An Thạnh Nam
	Mắm tép

	10.6
	 
	An Thạnh Nam
	Mật ong

	
	Châu Thành
	 
	5

	11.1
	 
	Xã Phú Tân
	Cốm dẹp Bà Triệu

	11.2
	 
	Xã Thuận Hòa
	Sen củ

	11.3
	 
	Xã Phú Tâm
	Hột vịt muối

	11.4
	 
	Xã Hồ Đắc Kiện
	Cam sành

	11.5
	 
	Xã Hồ Đắc Kiện
	Khô cá sặc rằn

	
	Toàn tỉnh
	
	35


Bảng 4.7: Danh mục sản phẩm OCOP tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2026 - 2030
	STT
	Huyện, thị xã, thành phố
	Xã, phường, thị trấn
	Tên sản phẩm

	
	
	
	


	 
	Kế Sách
	 
	5

	1.1
	 
	Xã Nhơn Mỹ
	Xoài cát chu

	1.2
	 
	Xã Đại Hải
	Gia cầm sạch

	1.3
	 
	Xã Kế An
	Cam sành

	1.4
	 
	Xã Trinh Phú
	Vú sữa Lò rèn

	1.5
	 
	Xã Xuân Hòa
	Vú sữa tím

	
	Mỹ Xuyên
	 
	3

	2.1
	 
	Xã Tham Đôn
	Hẹ

	2.2
	 
	Xã Tham Đôn
	Bò sữa

	2.3
	 
	Xã Thạnh Phú
	Bánh phồng tôm Nhu Gia

	
	Mỹ Tú
	 
	3

	3.1
	 
	Xã Phú Mỹ
	Sữa bò

	3.2
	 
	Xã Thuận Hưng
	Mãng cầu xiêm

	3.3
	
	Xã Long Hưng
	Chuối sấy

	
	Thạnh Trị
	 
	1

	4.1
	
	Xã Thạnh Tân
	Mắm bò hóc ốp

	
	Ngã Năm
	 
	2

	5.1
	 
	Phường 1
	Mắm lóc

	5.2
	 
	Xã Long Bình
	Mật ong

	
	Vĩnh Châu
	 
	2

	6.1
	 
	Phường Vĩnh Phước
	Khô cá dứa 1 nắng

	6.2
	 
	Xã Lai Hòa
	Artemia

	
	Trần Đề
	 
	2

	7.1
	 
	Thị trấn Lịch Hội Thượng
	Lạp xưởng

	7.2
	 
	Thị trấn Lịch Hội Thượng
	Bánh pía

	
	Thành phố Sóc Trăng
	
	4

	8.1
	 
	Phường 3
	Sữa bò

	8.2
	 
	Phường 9
	Lò rèn

	8.3
	 
	Phường 3
	Xá bấu

	8.4
	 
	Phường 3
	Mật ong

	
	Long Phú
	 
	1

	9.1
	 
	Thị trấn Long Phú
	Bồn bồn

	
	Cù Lao Dung
	 
	3

	10.1
	 
	Thị trấn Cù Lao Dung
	Bưởi

	10.2
	 
	Thị trấn Cù Lao Dung
	Chổi bó cọng dừa

	10.3
	 
	An Thạnh Tây
	Nhãn da bò

	
	Châu Thành
	 
	4

	11.1
	 
	Xã Phú Tân
	Vẽ tranh trên kiếng

	11.2
	 
	Xã Thiện Mỹ
	Nấm rơm

	11.3
	 
	Xã Thiện Mỹ
	Khô gà lá chanh

	11.4
	 
	Xã Phú Tân
	Mắm bò hóc ốp

	 
	Toàn tỉnh
	 
	30



Theo kế hoạch, các sản phẩm OCOP có mặt ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Sóc Trăng. Đến năm 2020, các huyện Kế Sách, Châu Thành, thành phố Sóc Trăng và thị xã Ngã Năm là những địa phương bố trí số lượng sản phẩm OCOP từ 4 sản phẩm trở lên. Giai đoạn 2021 - 2025, các huyện 
Cù Lao Dung, Châu Thành, Kế Sách, Trần Đề là những địa phương có số lượng sản phẩm OCOP từ 4 sản phẩm trở lên. Giai đoạn 2026 - 2030, các huyện 
Châu Thành, Kế Sách, thành phố Sóc Trăng là những địa phương có số lượng sản phẩm OCOP từ 4 sản phẩm trở lên.  
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Hình 4.3: Số lượng sản phẩm OCOP tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 - 2030 phân theo huyện, thị xã, thành phố
4.1.2.4.  Phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Theo kế hoạch, phát triển sản phẩm OCOP Sóc Trăng theo hướng đáp ứng về số lượng (theo mục tiêu đề án phân theo từng giai đoạn 2019 - 2020, 2021 -2025, và 2021 – 2030), gia tăng về giá trị, đảm bảo các sản phẩm được chọn để xây dựng và phát triển thành sản phẩm OCOP đạt được các tiêu chí sản phẩm OCOP từ cấp huyện (1 - 2 sao), cấp tỉnh (3 - 4 sao) và cấp quốc gia (5 sao).

Lồng ghép với Chương trình OCOP quốc gia, các hoạt động phát triển sản phẩm của Chương trình OCOP Sóc Trăng bao gồm: (i) hình thành ý tưởng sản phẩm mới, (ii) đánh giá trị trường, (iii) nghiên cứu phát triển tạo sản phẩm mẫu, (iv) thiết kế bao bì nhãn mác, (v) xây dựng câu chuyện sản phẩm, (vi) sản xuất thử nghiệm, (vii) xây dựng tiêu chuẩn cho sản phẩm (nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm), (viii) công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và (ix) đánh giá hoạt động phân phối của sản phẩm trên thị trường. Các hoạt động này sẽ được lồng ghép và phối hợp đồng bộ với các hoạt động của Chương trình OCOP quốc gia.
Để cộng đồng tại địa phương có thể phát triển sản phẩm OCOP, tỉnh 
Sóc Trăng sẽ tổ chức tập huấn về: nghiên cứu và phát triển (R&D); xây dựng, công bố tiêu chuẩn chất lượng; kết nối xây dựng và triển khai các đề tài, dự án KHCN. Sau khi được tập huấn, người dân có thể triển khai các dự án nghiên cứu phát triển để tạo ra sản phẩm mới, xây dựng và công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm phù hợp với luật định.

Các sản phẩm đã đăng ký, tùy mức độ, được sự hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước thông qua các dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh (từ các ý tưởng sản phẩm được phê duyệt) và phải được thực hiện trên cơ sở tuân thủ chu trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới.

Về trách nhiệm triển khai, việc phát triển sản phẩm cũng như tập huấn về R&D do cán bộ OCOP huyện và/hoặc tư vấn OCOP thực hiện thông qua 
hoạt động tư vấn tại chỗ cũng như đào tạo theo khóa ngắn ngày trong khuôn khổ của các kế hoạch hàng năm của Chương trình OCOP Sóc Trăng và quốc gia. Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu hỗ trợ vốn cho phát triển sản phẩm OCOP thông qua việc xác định, tuyển chọn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ/dự án KHCN cấp tỉnh. Một số sản phẩm đặc biệt, có khả năng là sản phẩm cấp quốc gia (5 sao) thì tỉnh sẽ đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện.

4.2. Triển khai Chu trình OCOP quốc gia trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Đồng bộ với Chương trình OCOP quốc gia, chu trình OCOP Sóc Trăng được thực hiện theo nhiều bước, trong đó quan trọng là bước thi đánh giá và phân hạng sản phẩm. Chu trình OCOP được triển khai tuần tự theo 06 bước được mô tả trong Hình 4.4 với các nội dung cụ thể như sau:
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Hình 4.4: Chu trình triển khai OCOP hàng năm 
Các bước thực hiện theo Chu trình OCOP Sóc Trăng bao gồm:

Bước 1: Tuyên truyền về OCOP
Triển khai các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức của hệ thống quản lý Chương trình OCOP các cấp và sự hiểu biết của cộng đồng về Chương trình OCOP, bao gồm: (i) sự cần thiết của Chương trình, (ii) 3 nguyên tắc của OCOP, (iii) nội dung Chương trình OCOP, (iv) các hỗ trợ của Nhà nước và (v) đề xuất ý tưởng sản phẩm, từ đó khởi đầu Chu trình OCOP của cộng đồng và địa phương.

Các kênh tuyên truyền bao gồm: Các phương tiện truyền thông đại chúng tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn (truyền thanh, truyền hình, báo chí,…); tại các hội nghị, hội thảo tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn; họp, tại hội nghị của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp (lồng ghép);...

Thời gian thực hiện: Liên tục trong năm, trọng tâm vào tháng 2 hàng năm (tuân theo Chu trình OCOP quốc gia).

Trách nhiệm: Bộ phận/cá nhân chịu trách nhiệm truyền thông trong Chương trình OCOP tỉnh; huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn và các cơ quan truyền thông. 

Bước 2: Nhận ý tưởng sản phẩm
Sau khi được tuyên truyền, cộng đồng khởi đầu tham gia Chương trình OCOP bằng việc đăng ký ý tưởng sản phẩm cho hệ thống quản lý Chương trình OCOP các xã, phường, thị trấn và các huyện, thị xã, thành phố. Từng ý tưởng sản phẩm sẽ được xem xét, lựa chọn các ý tưởng tốt nhất (làm cơ sở để triển khai). Các ý tưởng không được chọn có thể hoàn thiện để nộp lại sau 1 tuần hoặc chuyển sang tham gia cùng thời điểm năm sau.

Thời gian thực hiện: Tháng 3 hàng năm.

Trách nhiệm: Cán bộ OCOP các xã, phường, thị trấn và các huyện, thị xã, thành phố.

Bước 3: Nhận kế hoạch kinh doanh

Bước 3a: Tập huấn phương pháp xây dựng phương án kinh doanh

Chủ nhân của các ý tưởng sản phẩm OCOP được chọn sẽ được tập huấn về phương pháp xây dựng “Phương án kinh doanh”. Nội dung tập huấn bao gồm: Khái niệm về kinh doanh, các loại hình tổ chức sản xuất - kinh doanh, marketing cơ bản, sản phẩm, xây dựng kế hoạch tài chính và nội dung kế hoạch 
kinh doanh. Kết quả cần có là người dân có thể xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa trên ý tưởng sản phẩm đã được duyệt.

Thời gian: Tháng 3 hàng năm.

Trách nhiệm: Cán bộ OCOP huyện, thị xã, thành phố hoặc tư vấn của Chương trình.

Bước 3b: Nhận phương án kinh doanh

Sau khi được tập huấn, chủ nhân các ý tưởng sẽ xây dựng phương án kinh doanh và nộp cho cán bộ OCOP các xã, phường, thị trấn và các huyện, thị xã, thành phố. Kế hoạch kinh doanh không được lựa chọn có thể hoàn thiện để nộp lại hoặc chuyển sang tham gia cùng thời điểm năm sau.

Thời gian thực hiện: Tháng 4 hàng năm.

Trách nhiệm: Trách nhiệm: Cán bộ OCOP huyện, thị xã, thành phố.

Bước 4: Triển khai kế hoạch kinh doanh

Bước 4a: Tập huấn phương pháp lập và triển khai kế hoạch kinh doanh

Chủ nhân của các phương án kinh doanh được duyệt sẽ được tập huấn về phương pháp triển khai kế hoạch kinh doanh. Nội dung tập huấn bao gồm: 
Chu trình hình thành doanh nghiệp/HTX; quản trị sản xuất, tiếp thị; nghiên cứu phát triển sản phẩm; tài chính doanh nghiệp nâng cao. Kết quả cần có là người dân có thể triển khai kế hoạch kinh doanh.

Thời gian: Tháng 5 hàng năm.

Trách nhiệm: Cán bộ OCOP huyện, thị xã, thành phố hoặc tư vấn OCOP.

Bước 4b: Triển khai kế hoạch kinh doanh

Trong quá trình triển khai theo phương án kinh doanh, chủ thể thực hiện sẽ nhận được sự tư vấn tại chỗ, kết nối của cán bộ OCOP các huyện, thị xã, 
thành phố hoặc tư vấn của Chương trình OCOP dưới dạng các chuyến thăm và làm việc định kỳ. Tùy mức độ đơn giản hay phức tạp và điều kiện sẵn có, một sản phẩm có thể nhận từ một đến tất cả những hỗ trợ từ Chương trình OCOP, bao gồm: (i) hình thành mới hoặc tái cơ cấu các tổ chức kinh tế đã có; (ii) huy động vốn; (iii) xây dựng và triển khai các dự án phát triển sản phẩm; tập huấn về nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D); (iv) xây dựng và triển khai các đề tài khoa học công nghệ, hợp đồng với các nhà khoa học; (v) tham gia khóa đào tạo “CEO chân đất”; (vi) kết nối thị trường; và (vii) kết nối với các nhà cung ứng đầu vào. Chi tiết các hỗ trợ cụ thể từ Chương trình OCOP cho các chủ thể OCOP được trình bày trong Phụ lục 4. 

Các hình thức tổ chức có sự tham gia vốn rộng rãi hơn của cộng đồng, gồm: HTX, công ty cổ phần sẽ được ưu tiên hơn các hình thức khác.

Thời gian thực hiện: Liên tục từ khi kế hoạch kinh doanh được duyệt.

Trách nhiệm: Cán bộ OCOP huyện, thị xã, thành phố, tỉnh hoặc tư vấn OCOP; Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội (đào tạo); Liên minh HTX (hình thành các HTX); Sở Khoa học và Công nghệ (các đề tài khoa học công nghệ); Sở Y tế (tiêu chuẩn sản phẩm cho sức khỏe); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tiêu chuẩn sản phẩm nông nghiệp); các trường cao đẳng, đại học (đào tạo).

Bước 5: Đánh giá và phân hạng sản phẩm

Các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP bắt buộc phải tham gia đánh giá/phân hạng tại 3 cấp (huyện, tỉnh, quốc gia), trong đó các sản phẩm đạt từ 3 - 5 sao ở huyện, thị xã, thành phố sẽ được đánh giá ở tỉnh, các sản phẩm đạt 4 - 5 sao cấp tỉnh sẽ được đánh giá ở cấp quốc gia. Các sản phẩm được đánh giá và phân hạng tại các cấp sẽ do Hội đồng đánh giá sản phẩm cấp tương ứng (huyện, tỉnh và quốc gia) thực hiện. Các sản phẩm không được đánh giá cao (1 - 2 sao) và các sản phẩm đạt 3 - 4 sao kỳ trước có thể hoàn thiện và dự thi đánh giá và phân hạng vào kỳ năm tiếp theo.

Thời gian thực hiện: Đánh giá các huyện, thị xã, thành phố vào tháng 8 hàng năm, cấp tỉnh vào tháng 9 hàng năm và cấp quốc gia vào tháng 11 hàng năm.

Trách nhiệm: Hội đồng đánh giá các cấp.

Bước 6: Xúc tiến thương mại

Các sản phẩm dự thi đạt 3 sao trở lên sẽ được hỗ trợ xúc tiến thương mại tại các cấp tương ứng nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại thị trường 
địa phương, tỉnh, quốc gia và quốc tế, qua đó thúc đẩy phát triển sản xuất, 
phát triển kinh tế - xã hội cộng đồng. 

Các hoạt động chính gồm: Xây dựng hệ thống trung tâm, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, gian hàng OCOP tại các trung tâm thương mại, siêu thị, khu dân cư; quảng bá trên các phương tiện truyền thông đại chúng; tổ chức 
hội chợ sản phẩm OCOP; kết nối thị trường;… Theo kế hoạch, đến năm 2025, tỉnh Sóc Trăng sẽ có 01 Trung tâm OCOP và nhiều điểm giới thiệu, bán hàng, kinh doanh các sản phẩm OCOP với sự tham gia của doanh nghiệp và hỗ trợ từ Chương trình OCOP quốc gia theo hình thức hợp tác công tư (PPP).

4.3. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm OCOP

4.3.1. Thành lập Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh 
Sóc Trăng
Thành lập Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, cấp huyện. Thành viên và số lượng thành viên Hội đồng được chọn dựa trên các yêu cầu, quy định của Chương trình OCOP quốc gia.
Tỉnh Sóc Trăng áp dụng Bộ tiêu chí quốc gia về đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP thuộc Chương trình OCOP quốc gia. Nội dung của Bộ tiêu chí OCOP bao gồm ba phần:

- Phần A: Các tiêu chí đánh giá sản phẩm và sức mạnh cộng đồng (35 điểm), bao gồm: (i) Tổ chức sản xuất, (ii) Phát triển sản phẩm và (iii) Sức mạnh cộng đồng.

- Phần B: Các tiêu chí đánh giá khả năng tiếp thị (25 điểm), bao gồm: (i) Tiếp thị và (ii) Câu chuyện về sản phẩm.

- Phần C: Các tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm (40 điểm), bao gồm: (i) Kiểm tra/phân tích tiêu chuẩn theo yêu cầu của loại sản phẩm và (ii) Cơ hội tiếp thị toàn cầu.

Sau khi đánh giá, các sản phẩm OCOP được phân hạng như sau:

- Hạng 5 sao: 90 - 100 điểm: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể xuất khẩu.
- Hạng 4 sao: 70 - 89 điểm: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể nâng cấp để xuất khẩu.
- Hạng 3 sao: 50 - 69 điểm: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể phát triển lên hạng 4 sao.
- Hạng 2 sao: 30 - 49 điểm: Sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn, có thể phát triển lên hạng 3 sao.
- Hạng 1 sao: Dưới 30 điểm: Sản phẩm yếu, có thể phát triển lên hạng 2 sao. 

Để thống nhất áp dụng Bộ tiêu chí này, cán bộ OCOP cấp tỉnh và cấp huyện sẽ được tập huấn về nội hàm các bộ tiêu chí, cách cho điểm và cách xử lý các tình huống phát sinh. 
4.3.2. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia Chương trình OCOP 

Cùng với Chương trình OCOP quốc gia, Chương trình OCOP Sóc Trăng sẽ xây dựng và cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu về sản phẩm OCOP trong 
quá trình sản phẩm lưu thông trên thị trường. Hệ thống cơ sở dữ liệu này
 là 
cơ sở để đánh giá hiện trạng phát triển sản phẩm OCOP của các địa phương cũng như làm căn cứ để phân loại cấp độ sản phẩm và định hướng giải pháp 
phát triển sản phẩm OCOP quốc gia và xuất khẩu. Chương trình OCOP 
Sóc Trăng sẽ sử dụng hệ thống phần mềm quản lý của Chương trình OCOP quốc gia gắn với quản lý sản phẩm trên Hệ thống tem điện tử thông minh (tem điện tử thông minh sử dụng mã QR-code; Ứng dụng SmartLife trên smartphone; Phần mềm quản lý sản phẩm, quản lý doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất,...) đảm bảo công tác truy xuất nguồn gốc sản phẩm, cũng như bảo mật chống 
hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

4.3.3. Kiểm tra, giám sát

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sóc Trăng sẽ định kỳ kiểm tra, giám sát tình hình triển khai Chương trình OCOP tại các địa phương và hướng dẫn, phối hợp với địa phương kiểm tra tại các cơ sở về việc quản trị chất lượng trong sản xuất các sản phẩm OCOP, bao gồm: (i) xây dựng và nâng cấp tiêu chuẩn sản phẩm, (ii) triển khai và lưu giữ hồ sơ lô sản phẩm (trong đó có nguồn gốc nguyên liệu đầu vào, kiểm nghiệm sản phẩm cuối cùng) và (iii) lưu mẫu sản phẩm,...
4.4. Đào tạo nhân lực cho Chương trình OCOP

Cách thức tổ chức và các đối tượng được đào tạo trong Chương trình OCOP Sóc Trăng bao gồm:

a) Nhà quản lý, cán bộ vận hành Chương trình OCOP từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố: Toàn bộ đội ngũ này sẽ được đào tạo và cấp chứng chỉ trong giai đoạn 3 năm đầu tiên của Chương trình.

Hoạt động này được thực hiện như sau: Sau khi được đào tạo TOT, các cán bộ quản lý OCOP và chuyên gia tỉnh sẽ tiến hành đào tạo lại cho các huyện, thị xã, thành phố.  
b) Nhà lãnh đạo và quản lý các DNNVV, HTX tham gia OCOP (bao gồm các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc), người phụ trách kinh doanh, kế toán DNNVV, HTX tham gia OCOP: Được tổ chức một khóa đào tạo/năm.

c) Lao động trực tiếp tại các DNNVV, HTX. Được thực hiện lồng ghép với các chương trình đào tạo nghề của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

d) Tổ chức các lớp đào tạo tập trung cho cán bộ quản lý các cấp và CEO của các doanh nghiệp, HTX trong nước và tại các nước có kinh nghiệm trong triển khai OVOP/OTOP.
4.5. Xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP

Các sản phẩm OCOP được phân hạng và đạt chứng nhận 3 sao trở lên sẽ được hỗ trợ xúc tiến thương mại dưới các hình thức:

4.5.1. Quảng cáo, quảng bá sản phẩm 

- Triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá trên các phương tiện 
truyền thông đại chúng: (i) xây dựng video clip, tin bài quảng bá và (ii) phát sóng trên truyền hình hoặc đăng trên các trang báo, tạp chí. Thời lượng và tần số phát tin bài, video clip căn cứ theo thứ hạng sao của sản phẩm. Các chủ thể OCOP sẽ được nhận video clip, tin bài về sản phẩm của mình để chủ động 
thực hiện các chương trình tiếp thị riêng của mình.

- Tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại cấp tỉnh, Trung ương hoặc các doanh nghiệp mang sản phẩm OCOP tiêu biểu đến giới thiệu tại các thị trường trong nước và quốc tế.

4.5.2. Thương mại điện tử

Xây dựng hệ thống Sàn bán hàng điện tử OCOP. Số lượng, chất lượng 
sản phẩm sẽ được quản lý thông qua các ứng dụng tiến bộ trong công nghệ thông tin. Hoạt động của Sàn bán hàng điện tử dần tiến tới thu phí dịch vụ và 
tự chủ kinh phí hoạt động.

4.5.3. Tổ chức sự kiện hội chợ, triển lãm

- Tổ chức hội chợ OCOP cấp tỉnh thường niên (1 - 2 lần/năm) và tham gia hôi chợ OCOP cấp quốc gia (2 - 3 lần/năm), tập trung vào các sự kiện văn hóa, du lịch lớn của tỉnh và quốc gia.

- Các sự kiện, hội chợ, triển lãm khác: Lồng ghép các gian hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trong các hội chợ, triển lãm (Sở Công thương kết nối, các doanh nghiệp chủ động tham gia, có thể được hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách nhà nước tùy theo thực tế).

4.5.4. Khảo sát, thu thập, phân tích, dự báo thị trường

- Thông tin thị trường được thu thập từ: Hệ thống cán bộ quản lý OCOP các cấp (quốc gia; tỉnh; huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn), hệ thống cơ sở dữ liệu OCOP (được toàn hệ thống cập nhật thường xuyên), từ các cơ quan/tổ chức liên quan. Định kỳ tổ chức các đoàn khảo sát thực tế tại thị trường trong nước và quốc tế.

- Thông tin thu thập được tổng hợp, phân tích dựa trên cả 03 yếu tố cung - cầu - cạnh tranh làm cơ sở dự báo nhu cầu tiêu dùng, xu hướng thị trường, 
kết nối thị trường mới,… góp phần định hướng sản xuất kinh doanh cho các 
sản phẩm OCOP.

4.6. Các chương trình, dự án thực hiện Đề án Chương trình OCOP 
Sóc Trăng giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030
Bố trí các chương trình, dự án thuộc Đề án Chương trình OCOP Sóc Trăng được dựa trên các hoạt động hỗ trợ chủ yếu được mô tả trong Chương trình OCOP quốc gia (xem Phụ lục 4). Ngoài ra, các hoạt động xây dựng thông tin 
thị trường, kết nối cung - cầu, tạo lập thị trường và liên quan đến các chính sách đặc thù của tỉnh cần đến những hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho các chủ thể OCOP, các hoạt động quản lý OCOP cũng được xây dựng trong Đề án này. Bên cạnh đó, Chương trình OCOP Sóc Trăng sẽ phối hợp, lồng ghép với 
Chương trình OCOP quốc gia để triển khai các dự án thành phần về vùng sản xuất, dịch vụ nông thôn, các trung tâm OCOP quốc gia, bao gồm:

4.6.1. Tham gia các dự án thành phần trọng điểm cấp quốc gia

Sự tham gia của Chương trình OCOP Sóc Trăng vào Chương trình OCOP quốc gia theo kế hoạch triển khai các hạng mục, nội dung của Chương trình OCOP quốc gia và các dự án đầu tư thuộc Chương trình OCOP Sóc Trăng được thực hiện theo hình thức hợp tác công tư (PPP). 

4.6.2. Các dự án thành phần cấp tỉnh 
Các dự án cấp tỉnh liên quan đến các sản phẩm OCOP thuộc nhóm 
sản phẩm chủ lực của tỉnh bao gồm chủ yếu ở nhóm 1, nhóm 5 và nhóm 6 (xem các Phụ lục 7.1, 7.2, 7.3).

Đơn vị chủ trì: 
+ Đối với các sản phẩm nhóm 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
+ Đối với các sản phẩm nhóm 5 và 6: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
4.6.3. Các dự án thành phần cấp huyện

Mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng vài dự án OCOP chủ lực được chọn từ danh mục sản phẩm OCOP của huyện, thị xã, thành phố phân theo từng 
giai đoạn. Các Phụ lục 7.1, 7.2, 7.3 lần lượt trình bày chi tiết các chương trình, dự án cấp tỉnh và cấp huyện thuộc Chương trình OCOP Sóc Trăng theo các giai đoạn 2019 - 2020, 2021 - 2025 và 2026 - 2030.
Đơn vị chủ trì: Phòng NN và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố.
Phụ lục 8 mô tả các dự án thành phần phân theo cấp tỉnh và cấp huyện.
4.7. Nguồn vốn thực hiện Đề án Chương trình OCOP Sóc Trăng
Nguồn vốn dành cho Đề án Chương trình OCOP Sóc Trăng được bố trí trên cơ sở lồng ghép, tích hợp với các chương trình, dự án của trung ương, bộ, ngành và từ ngân sách tỉnh. Nguồn vốn thực hiện Đề án OCOP bao gồm: (i) nguồn vốn từ cộng đồng (chủ thể OCOP), (ii) nguồn vốn tín dụng, (iii) ngân sách nhà nước (trung ương và tỉnh) và (iv) hợp tác quốc tế, trong đó: 

- Nguồn vốn ngoài ngân sách: Vốn của các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất tự huy động, nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, nguồn vốn hỗ trợ của các nhà tài trợ Chương trình OCOP.

- Nguồn vốn ngân sách: Ngân sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020, các nguồn vốn lồng ghép Trung ương và địa phương khác. Nguồn vốn ngân sách Trung ương được khái toán dựa trên Chương trình OCOP quốc gia bố trí cho 07 hoạt động triển khai Chương trình OCOP quốc gia giai đoạn 2017 - 2030.
Tổng kinh phí thực hiện Chương trình OCOP Sóc Trăng giai đoạn 2018 -2030 là 735,97 tỷ đồng; trong đó, giai đoạn 2019 - 2020: 138,77 tỷ đồng, giai đoạn 2021 - 2025: 371,25 tỷ đồng, giai đoạn 2026 - 2030: 225,95 tỷ đồng. Chi tiết nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn được trình bày ở Phụ lục 9.

4.8. Các hoạt động triển khai Chương trình OCOP hàng năm
Căn cứ vào Chu trình OCOP hàng năm, các sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã triển khai các công việc, hoạt động dưới đây. 
Bảng 4.8: Kế hoạch triển khai Chương trình OCOP hàng năm

	STT
	Các hoạt động, công việc

	1
	Tuyên truyền về Chương trình OCOP ở xã, phường, thị trấn

	2
	Tổ chức đăng ký tham gia Chương trình OCOP ở xã, phường, thị trấn

	3
	Tập huấn cho cán bộ quản lý Chương trình OCOP các cấp

	4
	Tập huấn cho các chủ thể OCOP trong khuôn khổ Chu trình OCOP hàng năm

	5
	Thành lập Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện và tỉnh

	6
	Tổ chức hội chợ, triển lãm, sự kiện OCOP trong tỉnh và tham gia hội chợ, triển lãm, sự kiện OCOP ngoài tỉnh

	7
	Tổ chức học tập kinh nghiệm trong nước và ngoài nước

	8
	Sơ, Tổng kết đánh giá kết quả OCOP định kỳ


Nhằm triển khai các hoạt động hỗ trợ của Chương trình OCOP giai đoạn 2019 - 2020, trên cơ sở đánh giá hiện trạng, tiềm năng của các sản phẩm OCOP đề xuất, năm 2018 hiện có 2 sản phẩm OCOP đạt mức 5 sao, 5 sản phẩm đạt 4 sao, 6 sản phẩm OCOP đạt mức 3 sao và 22 sản phẩm OCOP đạt mức 2 sao. Khi vận hành Chu trình OCOP, dự kiến đến năm 2020 sẽ có khoảng 7 sản phẩm đạt mức 5 sao và 28 sản phẩm đạt mức 4 sao, 3 sao.
Bảng 4.9: Dự báo tiềm năng sản phẩm OCOP năm 2018 và giai đoạn 2019 -2020
	STT
	Huyện, thị xã, thành phố
	Xã, phường,

thị trấn
	Tên sản phẩm
	Mức độ tiêu chuẩn

	
	
	
	
	2018
	2019 - 2020

	
	Kế Sách
	
	
	
	

	1.1
	 
	Thị trấn Kế Sách
	Nấm các loại
	2 sao
	3 sao 

	1.2
	 
	Thị trấn An Lạc Thôn
	Chà bông bò 
	2 sao
	 3 sao

	1.3
	 
	An Lạc Tây
	Xoài cát chu An Lạc Tây
	4 sao
	5 sao

	1.4
	 
	Trinh Phú
	Vú sữa tím 
	4 sao
	5 sao

	1.5
	
	Kế Thành
	Bưởi Kế Thành
	2 sao
	3 sao

	
	Mỹ Xuyên
	
	
	
	

	2.1
	 
	Thị trấn Mỹ Xuyên
	Gạo ST 
	5 sao
	5 sao

	2.2
	 
	Ngọc Tố
	Bánh in
	3 sao
	 4 sao

	2.3
	 
	Thạnh Phú
	Mắm tép 
	2 sao
	 3 sao

	3
	Mỹ Tú
	
	
	
	

	3.1
	 
	Hưng Phú
	Cam xoàn
	2 sao
	 3 sao

	3.2
	 
	Mỹ Tú
	Dưa bồn bồn
	2 sao
	 3 sao

	
	Thạnh Trị
	
	
	
	

	4.1
	 
	Thị trấn Phú Lộc
	Khô trâu
	2 sao
	 3 sao

	4.2
	 
	Thị trấn Châu Hưng
	Gạo Tài nguyên
	4 sao
	 5 sao

	
	Thị xã Ngã Năm
	
	
	
	

	5.1
	
	Phường 1
	Du lịch Chợ nổi Ngã Năm 
	2 sao
	3 sao

	5.2
	 
	Phường 2
	Chả cá 
	2 sao
	3 sao

	5.3
	 
	Tân Long
	Gạo sữa 
	2 sao
	3 sao

	5.4
	 
	Tân Long
	Mắm cá rô không xương 
	2 sao
	3 sao

	5.5
	 
	Vĩnh Quới
	Trà mãng cầu 
	3 sao
	 4 sao

	
	Thị xã Vĩnh Châu
	
	
	
	

	6.1
	 
	Vĩnh Tân
	Artemia Vĩnh Châu
	4 sao
	 5 sao

	6.2
	 
	Phường 2
	Hành tím 
	3 sao
	 4 sao

	
	Trần Đề
	
	
	
	

	7.1
	 
	Thị trấn Trần Đề
	Khô cá các loại
	2 sao
	3 sao

	7.2
	 
	Thạnh Thới An
	Dừa Dứa
	2 sao
	3 sao

	7.3
	 
	Tài Văn
	Sữa bò Evergrowth
	2 sao
	3 sao

	
	Thành phố Sóc Trăng
	
	
	
	

	8.1
	 
	Phường 2
	Kẹo gạo lức đậu phộng
	2 sao
	3 sao 

	8.2
	 
	Phường 3
	Sữa tươi thanh trùng 
	3 sao
	 4 sao

	8.3
	 
	Phường 4
	Bánh phồng tôm 
	2 sao
	3 sao

	8.4
	 
	Phường 5
	Bún tươi khô 
	2 sao
	3 sao

	
	Long Phú
	
	
	
	

	9.1
	
	Trường Khánh
	Mật ong 
	2 sao
	3 sao 

	
	Cù Lao Dung
	
	
	
	

	10.1
	 
	An Thạnh 2
	Nhãn Ido Cù Lao Dung
	3 sao
	 4 sao

	10.2
	 
	An Thạnh Nam
	Sản phẩm từ trái bần
	2 sao
	 3 sao

	10.3
	
	Thị trấn Cù Lao Dung
	Mật ong
	2 sao
	 3 sao

	
	Châu Thành
	
	
	
	

	11.1
	 
	An Hiệp
	Bánh pía 
	5 sao
	5 sao

	11.2
	
	An Hiệp
	Lạp xưởng Tân Huê Viên
	4 sao
	5 sao

	11.3
	
	An Hiệp
	Mè láo 
	3 sao
	4 sao

	11.4
	
	An Hiệp
	Nui
	2 sao
	3 sao

	11.5
	
	An Ninh
	Dưa mắm
	2 sao
	3 sao

	
	Tổng cộng
	
	
	5 sao: 2

4 sao: 5

3 sao: 6

2 sao: 22
	5 sao: 7

4 sao: 6

3 sao: 22




PHẦN V 
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
5.1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức

Đề án xác định đây là nhiệm vụ và giải pháp quan trọng trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, hoạt động tuyên truyền cần được chú trọng, với các đối tượng:

a) Các cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới các cấp
- Quán triệt tầm quan trọng và ý nghĩa của Chương trình, nguyên tắc của OCOP và chu trình OCOP hàng năm. Kết quả là việc đưa Chương trình OCOP vào Nghị quyết hành động của cấp ủy các cấp; kế hoạch, chương trình công tác chỉ đạo trọng tâm của chính quyền địa phương để triển khai thực hiện lâu dài và thường xuyên. 

- Việc truyền thông được thực hiện dưới dạng hội nghị chuyên đề tại 
thời điểm khởi động Chương trình OCOP Sóc Trăng.

Trách nhiệm: Cơ quan trực tiếp tham mưu thực hiện Chương trình OCOP các cấp.

b) Cộng đồng
- Thông tin, tuyên truyền về nội dung Chương trình OCOP, Chu trình OCOP, những thành tựu và kết quả thực hiện Chương trình OCOP trên cả nước; những gương điển hình tiên tiến và mô hình sản xuất tiêu biểu trong tổ chức 
sản xuất, phát triển thị trường, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao giá trị 
gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm khu vực nông nghiệp, nông thôn. 
Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và những bất cập, tồn tại trong quá trình triển khai Chương trình OCOP ở các địa phương trong tỉnh.

- Việc thông tin, tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên, liên tục qua hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn, trang web của Chương trình OCOP 
Sóc Trăng,… dưới dạng bản tin, chuyên đề, câu chuyện gắn với hình ảnh, 
khẩu hiệu cụ thể.

Trách nhiệm: Cơ quan trực tiếp tham mưu thực hiện Chương trình OCOP các cấp, cơ quan truyền thông của tỉnh; huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, 
thị trấn.
5.2. Xây dựng bộ máy vận hành OCOP

5.2.1. Hệ thống bộ máy chỉ đạo điều hành

Thành lập hệ thống bộ máy chỉ đạo điều hành, thực hiện Chương trình OCOP theo 3 cấp: tỉnh, huyện, xã; bao gồm:

a) Cấp tỉnh

- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sóc Trăng.
- Cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
b) Cấp huyện
- Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện.
- Cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện/Phòng Kinh tế thị xã, thành phố.

c) Cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai thực hiện Chương trình và phân công cán bộ theo dõi, thực hiện Chương trình.
Chức năng của hệ thống này là chỉ đạo và điều hành toàn bộ các hoạt động của Chương trình OCOP tại các xã, phường, thị trấn. Các nhân sự tại mỗi vị trí công tác đều phải có bản mô tả công việc và bản đánh giá kết quả công việc (KPI).  
5.2.2. Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện và cấp tỉnh

Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm cấp tỉnh và cấp huyện được thành lập, có nhiệm kỳ xuyên suốt trong giai đoạn thực hiện Chương trình và có thể thay đổi thành viên khi cần thiết. Các thành viên của Hội đồng được lựa chọn từ cơ quan phụ trách OCOP, các sở/ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; các chuyên gia/tư vấn.

Nhiệm vụ của Hội đồng là đánh giá, xếp hạng các sản phẩm OCOP 
hàng năm dựa trên Bộ tiêu chí OCOP và hoạt động theo quy chế đã được chủ tịch Hội đồng cấp tương ứng ban hành.
Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm cấp tương ứng.

5.3. Các chính sách hỗ trợ Chương trình OCOP
Theo Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm, nguồn lực bố trí cho Chương trình chủ yếu là nguồn vốn lồng ghép, tích hợp từ các chương trình, dự án, đề án của trung ương và địa phương. Do đó, các chính sách hỗ trợ Đề án Chương trình OCOP tỉnh Sóc Trăng trước hết được dựa trên các chính sách từ bộ, ngành và của tỉnh theo nguyên tắc lồng ghép, tích hợp với các nguồn vốn này. Ngoài ra, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh được bố trí cho Chương trình OCOP Sóc Trăng để thực thi các chính sách hỗ trợ đặc thù của tỉnh.
5.3.1. Các chính sách lồng ghép, tích hợp

5.3.1.1. Chính sách hỗ trợ tín dụng
- Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về 
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

- Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về 
chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 
- Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ về việc 
sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, 
nông thôn.
- Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 
- Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
5.3.1.2. Chính sách hỗ trợ xây dựng vùng sản xuất tập trung
- Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
- Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

- Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về 
cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

- Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020.

- Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

5.3.1.3. Chính sách hỗ trợ về khoa học và công nghệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
- Xây dựng và triển khai chính sách khoa học, công nghệ đối với sản phẩm OCOP theo hướng nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu triển khai, xây dựng các tiêu chuẩn hóa sản phẩm.
- Xây dựng và triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ để hoàn thiện công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Hỗ trợ ứng dụng các thành tựu công nghệ của cuộc cách mạng lần thứ tư vào quản lý, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm OCOP phù hợp và hiệu quả để triển khai Chương trình OCOP trong xây dựng mô hình DNNVV, HTX. 

- Dành một phần ngân sách khoa học, công nghệ hàng năm cho hoàn thiện, nâng cấp sản phẩm, xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm các sản phẩm OCOP.
- Hỗ trợ việc đổi mới dây chuyền, ứng dụng thiết bị hiện đại vào sản xuất các sản phẩm OCOP; phát triển, đăng ký, xác lập, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm các sản phẩm OCOP.
- Triển khai hiệu quả Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 của 
Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ 
phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

5.3.1.4. Chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm
- Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng 
Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành 
sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.
- Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020.

- Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về chính sách hỗ trợ phát triển cây ăn trái đặc sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018 - 2021.

5.3.1.5. Chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực
- Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.
- Đội ngũ giám đốc, nhân viên kinh doanh, kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chủ hộ sản xuất có phương án, dự án sản xuất được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt, được hỗ trợ đào tạo chuyên môn quản trị doanh nghiệp, ngoại ngữ, nghiệp vụ kế toán. Nội dung, mức hỗ trợ, thời gian, địa điểm đào tạo do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định.

5.3.1.6. Chính sách xúc tiến thương mại và khuyến công
- Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.
- Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2012 - 2020.
- Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 -2020.
- Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 30/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020.
- Thông tư số 10/2014/TT-BCT ngày 12/3/2014 của Bộ Công thương về quy định thực hiện cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia.

- Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công.
 - Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về xây dựng, tổ chức thực hiện 
chương trình, kế hoạch, đề án, mức hỗ trợ và quản lý, sử dụng kinh phí 
khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
5.3.2. Chính sách hỗ trợ đặc thù của tỉnh Sóc Trăng
Để triển khai kịp thời Chương trình OCOP Sóc Trăng, dựa trên các 
Nghị quyết của HĐND tỉnh Sóc Trăng về triển khai Chương trình mục tiêu 
quốc gia Giảm nghèo bền vững
 và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ đặc thù cho Chương trình OCOP Sóc Trăng theo từng giai đoạn. Nội dung hỗ trợ bao gồm: Cải tiến quy trình sản xuất, phát triển sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn 
địa lý, cải tiến mẫu mã, bao bì sản phẩm, tổ chức giới thiệu sản phẩm, bán hàng, xúc tiến thương mại. Đối với hỗ trợ tín dụng, các chủ thể OCOP có kế hoạch, phương án, dự án sản xuất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, được hỗ trợ 
lãi suất vay vốn từ các tổ chức tín dụng trong quá trình thực hiện đầu tư. Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, các mức hỗ trợ cụ thể sẽ được tỉnh ban hành.

PHẦN VI
HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN
6.1. Hiệu quả kinh tế

Đóng góp lớn nhất của Chương trình OCOP là góp phần làm tăng giá trị gia tăng của các sản phẩm đặc trưng của địa phương, tăng thu nhập, cải thiện sinh kế của người dân. Nguồn lực tại chỗ sẽ được khai thác tốt nhất và tái đầu tư trong khu vực nông nghiệp - nơi bắt nguồn và tạo ra các sản phẩm OCOP giúp tăng cường tích lũy nội bộ, tích lũy tại chỗ cho địa phương. Giá trị sản phẩm làm ra được gia tăng nhiều hơn góp phần gia tăng giá trị sản xuất trong khu vực 
nông nghiệp và thương mại, dịch vụ. Các sản phẩm OCOP với chuẩn chất lượng quy định sẽ có được giá bán cao hơn, số lượng bán ra nhiều hơn (trong tỉnh và ngoài tỉnh) do vậy đem lại lợi nhuận nhiều hơn cho chủ thể OCOP, góp phần 
cải thiện sinh kế của cộng đồng, gia tăng phát triển kinh tế địa phương. 
6.2. Hiệu quả xã hội

Chương trình OCOP Sóc Trăng giúp thúc đẩy các hình thức liên kết, kết nối cộng đồng trong sản xuất, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất liên kết, hợp tác, phát triển khu vực kinh tế ngoài nhà nước gắn kết với cộng đồng. Thông qua Chương trình này, việc phát triển các hình thức tổ chức liên kết sản xuất như HTX, THT được đẩy mạnh và nhanh hơn. Một khi việc tham gia vào Chương trình OCOP trở thành phong trào sản xuất mới sẽ góp phần thay đổi phương thức sản xuất ở nông thôn trở nên hiệu quả hơn, hướng tới nhu cầu thị trường nhiều hơn.
6.3. Hiệu quả môi trường

Bằng cách tham gia vào Chương trình thông qua thực hiện các quy trình, quy chuẩn về sản xuất sạch, sản xuất an toàn trong sản xuất nông nghiệp sẽ 
góp phần bảo vệ môi trường nông thôn tốt hơn.
PHẦN VII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

7.1. Tiến độ thực hiện Đề án 

Đề án Chương trình OCOP tỉnh Sóc Trăng được thực hiện theo 03 
giai đoạn:

- Giai đoạn 2019 - 2020: Tiêu chuẩn hóa ít nhất 35 sản phẩm OCOP. 

- Giai đoạn 2021 - 2025: Tiêu chuẩn hóa thêm ít nhất 35 sản phẩm OCOP.
- Giai đoạn 2026 - 2030: Tiêu chuẩn hóa thêm ít nhất 30 sản phẩm OCOP.
7.2. Biện pháp triển khai thực hiện

7.2.1. Sự phối hợp giữa các sở, ban ngành, địa phương triển khai thực hiện

Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP tỉnh là đơn vị tham mưu UBND tỉnh và được xem là đơn vị chủ trì triển khai Chương trình OCOP Sóc Trăng. Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP tỉnh đề xuất, tham mưu UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch, hoạt động từng giai đoạn, từng năm trên cơ sở lồng ghép, tích hợp với các chương trình, dự án của Trung ương trên địa bàn tỉnh và các chương trình, dự án của tỉnh.

Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP cấp huyện là đơn vị tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố và được xem như là đơn vị triển khai thực hiện các 
hoạt động thuộc Chương trình OCOP huyện, thị xã, thành phố dựa trên 
kế hoạch, hoạt động do Ban chỉ đạo Chương trình OCOP tỉnh đề ra. Đối với các dự án thành phần cấp huyện, UBND huyện, thị xã, thành phố là đơn vị chủ trì. 

7.2.2. Sử dụng vốn lồng ghép

Để bố trí vốn lồng ghép cho Chương trình OCOP Sóc Trăng, Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP Sóc Trăng lập kế hoạch hàng năm về các hoạt động OCOP dựa trên kế hoạch Chương trình OCOP quốc gia và Đề án Chương trình OCOP Sóc Trăng và đề xuất, tham mưu UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, 
ban ngành triển khai chi tiết kế hoạch lồng ghép, tích hợp vào các chương trình, dự án của các sở, ban ngành được bố trí vốn trong năm kế hoạch.

7.2.3. Chế độ báo cáo

Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP các huyện, thị xã, thành phố thực hiện báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn định kỳ tháng, quý, năm đến Ban Chỉ đạo chương trình OCOP Sóc Trăng. Các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình OCOP Sóc Trăng (sở, ban, ngành) thực hiện chế độ báo cáo theo phạm vi được giao (đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp). Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP Sóc Trăng định kỳ báo cáo tháng, quý, năm cho UBND tỉnh. 

7.2.4. Sơ kết, tổng kết 

Thực hiện chế độ sơ kết hàng năm, giữa giai đoạn và tổng kết Chương trình OCOP theo từng giai đoạn. Năm 2020 tổ chức sơ kết kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chương trình OCOP Sóc Trăng. Năm 2025 và năm 2030 lần lượt tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Chương trình.
7.3. Phân công nhiệm vụ

7.3.1. Các sở, ngành cấp tỉnh

(1) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Là đơn vị thường trực Chương trình OCOP Sóc Trăng

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Chương trình OCOP hàng năm và từng giai đoạn.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP, thành lập Hội đồng đánh giá.

- Lồng ghép các hoạt động của Chương trình OCOP vào các chương trình, dự án, đề án của tỉnh. 

- Phối hợp Sở Công Thương và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các kỳ hội chợ OCOP thường niên.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đánh giá, tổng kết định kỳ Chương trình OCOP.

- Phối hợp viện, trường, sở, ngành, địa phương đào tạo nguồn nhân lực OCOP.

- Phối hợp Liên minh HTX và địa phương hỗ trợ phát triển các hình thức liên kết, tổ chức sản xuất. 

(2) Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội chợ OCOP, thực hiện các công tác khuyến công, hỗ trợ đăng ký sản phẩm, giới thiệu, bán sản phẩm, xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP.

- Lồng ghép các hoạt động của Chương trình OCOP vào các chương trình, dự án, đề án của ngành Công thương.

(3) Sở Khoa học và Công nghệ

- Hỗ trợ, hướng dẫn các chủ thể OCOP đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, đăng ký mã số, mã vạch, ghi nhãn hàng hóa, ứng dụng KHCN trong phát triển sản phẩm OCOP. Hàng năm, tổng hợp danh mục các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, trong đó có các nhiệm vụ liên quan đến phát triển sản xuất các sản phẩm OCOP theo đề xuất của các đơn vị ở trong và ngoài tỉnh để trình Hội đồng xác định nhiệm vụ và tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KHCN tỉnh xem xét.
- Lồng ghép các hoạt động của Chương trình OCOP vào các chương trình, dự án, đề án của ngành.

(4) Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố thông tin, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu Chương trình OCOP và sản phẩm OCOP.

- Lồng ghép các hoạt động của Chương trình OCOP vào các chương trình, dự án, đề án của ngành.

(5) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các dự án thành phần cấp tỉnh liên quan đến phát triển các sản phẩm du lịch (nhóm 5, 6).

- Lồng ghép các hoạt động của Chương trình OCOP vào các chương trình, dự án, đề án của ngành.

(6) Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Chủ trì lồng ghép các nội dung của Đề án vào Quy hoạch kinh tế - xã hội, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch bố trí nguồn vốn, nguồn tài trợ cho Chương trình OCOP.

- Lồng ghép các hoạt động của Chương trình OCOP vào các chương trình, dự án, đề án của ngành.

(7) Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thị xã, thành phố cân đối, bố trí kinh phí 
sự nghiệp thực hiện Chương trình OCOP theo quy định.

 (8) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh phương án chọn địa điểm, xây dựng Trung tâm OCOP Sóc Trăng.

- Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí quỹ đất phục vụ xây dựng các điểm giới thiệu sản phẩm OCOP trên địa bàn theo quy định.

(9) Sở Y tế 

Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ, hướng dẫn các chủ thể OCOP về các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, đăng ký công bố chất lượng sản phẩm.

(10) Sở Giao thông vận tải

Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ, hướng dẫn các chủ thể OCOP vận chuyển hàng hóa, logistics trong và ngoài tỉnh.

(11) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Phối hợp các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố về công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Chương trình OCOP.

(12) Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng
Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu Chương trình OCOP, sản phẩm OCOP và các hoạt động thường niên theo Chu trình OCOP. 

7.3.2. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội

(1) Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh 
Sóc Trăng
Phối hợp các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thông tin, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu Chương trình OCOP và vận động người dân, phát động phong trào tham gia Chương trình OCOP.

 (2) Liên minh HTX

Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện hỗ trợ 
phát triển các hình thức liên kết sản xuất, tổ chức sản xuất theo tiêu chí của Chương trình OCOP.

7.3.3. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 

- Vận động người dân tham gia Chương trình OCOP.

- Chủ trì các hoạt động của Chương trình OCOP trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố
- Thành lập Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện, thị xã, thành phố; tổ chức các cuộc thi OCOP các huyện, thị xã, thành phố thường niên.

- Chủ trì các dự án OCOP thành phần cấp huyện.

7.3.4. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

- Tuyên truyền, vận động người dân tham gia Chương trình OCOP.

- Thường xuyên phát hiện nhân tố mới, chủ thể OCOP mới tham gia Chương trình OCOP.

PHẦN VIII
 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

8.1. Kết luận

Tỉnh Sóc Trăng có nhiều tiềm năng về sản phẩm nông nghiệp dựa trên các lợi thế tài nguyên nông nghiệp. Theo kết quả khảo sát 5.450 người dân tại 109 xã, phường, thị trấn ở 11 huyện, thị xã, thành phố cho thấy có 21 nhóm 
sản phẩm đặc trưng thuộc 5 trong 6 nhóm sản phẩm OCOP (trừ nhóm 4 - vải sợi và may mặc) được người dân giới thiệu; trong đó đa số là nhóm thực phẩm (nhóm 1). Đây là điều kiện cần thiết để xây dựng Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Sóc Trăng. Các loại sản phẩm được giới thiệu nhiều thuộc nhóm các sản phẩm đặc trưng của tỉnh như trái cây các loại, thủy hải sản các loại, gạo các loại, du lịch và các sản phẩm liên quan đến du lịch, thức ăn và ẩm thực địa phương, các loại thực phẩm đã qua chế biến,… 
Dựa trên ý kiến của người dân và cộng đồng, đề xuất từ các bên liên quan ở các Hội nghị OCOP cấp tỉnh, huyện và các tiêu chí về sản phẩm OCOP của Chương trình OCOP quốc gia đề ra, Đề án đề xuất danh mục các sản phẩm 
đặc trưng của các địa phương (xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố) ở tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018 - 2020 và giai đoạn tiếp theo 2021 - 2030. Theo Đề án, đến năm 2020 tỉnh Sóc Trăng sẽ phát triển 35 sản phẩm OCOP; đến năm 2025 phát triển thêm 35 sản phẩm OCOP và đến năm 2030 sẽ phát triển thêm 30 sản phẩm OCOP. Các sản phẩm OCOP tập trung vào các nhóm sản phẩm 
chủ lực, có thế mạnh và thể hiện lợi thế so sánh của tỉnh Sóc Trăng. Theo Đề án, phát triển sản phẩm OCOP Sóc Trăng đáp ứng về số lượng, gia tăng về giá trị, đảm bảo các sản phẩm được chọn để xây dựng và phát triển thành sản phẩm OCOP đạt được các tiêu chí sản phẩm OCOP từ cấp huyện (1 - 2 sao), cấp tỉnh (3 - 4 sao) và cấp quốc gia (5 sao). 

Để triển khai Chương trình OCOP Sóc Trăng, một Chu trình OCOP được triển khai tuần tự theo 06 bước từ tuyên truyền, phát triển ý tưởng sản phẩm OCOP, xây dựng phương án kinh doanh, triển khai kế hoạch kinh doanh cho đến các bước đánh giá và phân hạng sản phẩm và xúc tiến thương mại. Đề án Chương trình OCOP Sóc Trăng cũng xây dựng danh mục các dự án thành phần cấp tỉnh và cấp huyện cùng với tham gia các dự án thành phần trọng điểm cấp quốc gia theo từng giai đoạn. Nguồn vốn bố trí cho Chương trình OCOP 
Sóc Trăng được bố trí theo nguyên tắc lồng ghép, tích hợp vào các chương trình, dự án của Trung ương và của tỉnh. 

8.2. Kiến nghị

- Tỉnh cần ban hành các chính sách hỗ trợ cụ thể liên quan đến 
lĩnh vực, nội dung trong Chương trình OCOP này như các chính sách khuyến khích, hỗ trợ các chủ thể OCOP tham gia Chương trình, các chính sách hỗ trợ về phát triển sản xuất, tổ chức hợp tác, liên kết sản xuất, các chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại.

- Cơ quan trực tiếp tham mưu thực hiện Chương trình OCOP cấp tỉnh cần lập kế hoạch hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở triển khai các hoạt động theo nguyên tắc tích hợp, lồng ghép vào các chương trình, dự án trên địa bàn của tỉnh. Căn cứ vào kế hoạch triển khai Chương trình OCOP hàng năm cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động OCOP trên địa bàn, để thực hiện.
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PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Kết quả thực hiện bộ tiêu chí NTM tỉnh Sóc Trăng

	STT
	TÊN TIÊU CHÍ
	Kết quả đạt được

	
	
	Đến 30/11/2018
	Dự kiến đến 31/12/2018

	
	Tổng số xã thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
	80
	80

	1
	Số xã đạt 19 tiêu chí
	28
	32

	
	Trong đó, số xã có Quyết định công nhận đạt chuẩn
	27
	32

	2
	Số xã  đạt từ 15 - 18 tiêu chí
	8
	20

	3
	Số xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí
	42
	28

	4
	Số xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí
	2
	0

	5
	Số xã đạt dưới 5 tiêu chí
	0
	0


Nguồn: Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng (2018)
Phụ lục 2: Kết quả huy động nguồn lực của Chương trình NTM

                                                                                           ĐVT: triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Dự kiến năm 2018
	Dự kiến năm 2019

	
	Tổng số
	2.055.663
	2.178.407

	I
	Ngân sách Trung ương
	108.700
	164.200

	1
	Đầu tư phát triển
	76.500
	122.900

	2
	Sự nghiệp kinh tế
	32.200
	41.300

	II
	Đối ứng từ ngân sách địa phương
	33.129
	34.240

	III
	Vốn lồng ghép
	791.537
	802.104

	IV
	Tín dụng
	823.871
	844.298

	V
	Doanh nghiệp
	148.426
	168.565

	VI
	Huy động từ cộng đồng và người dân
	150.000
	165.000


Nguồn: Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng (2018)
Phụ lục 3: Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại, xếp hạng sản phẩm OCOP tiềm năng tỉnh Sóc Trăng (theo điểm đánh giá)

	STT
	Sản phẩm đăng ký OCOP
	Các tiêu chí sản phẩm OCOP

	
	
	Sản phẩm được sản xuất tại địa phương 
	Sử dụng nguyên liệu tại địa phương 
	Do người địa phương làm chủ
	Chủ thể có đăng ký kinh doanh (Hộ KD, THT, HTX, DNTN) 
	Sản phẩm có tính cộng đồng, liên kết, hợp tác 
	Sản phẩm có tiềm năng phát triển về quy mô (diện tích, lao động)
	Sản phẩm đã có thương hiệu, chứng nhận sản phẩm          
	Sản phẩm đã có thị trường ngoài tỉnh 
	Sản phẩm có bí quyết, kỹ thuật độc đáo 
	Sản phẩm có sự khác biệt     
	Tổng cộng điểm OCOP

	1
	Sản phẩm 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Sản phẩm 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…………..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	Sản phẩm n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 4: Các hoạt động hỗ trợ từ Chương trình OCOP

	STT
	Các hoạt động triển khai
	Các hoạt động hỗ trợ
	Kết quả cần có

	1
	Hình thành mới hoặc tái cơ cấu tổ chức kinh tế 
	Tập huấn và tư vấn tại chỗ
	Người dân có thể chủ động hình thành tổ chức mới hoặc tái cơ cấu tổ chức đã có theo tiêu chí OCOP.

	2
	Huy động nguồn lực
	Tập huấn và tư vấn tại chỗ
	Người dân vượt qua các khó khăn nhờ các tư vấn, chỉ dẫn và kết nối sử dụng nguồn lực (kiến thức, kỹ năng, doanh nghiệp, thị trường,…); Người dân được chỉ dẫn, kết nối để tiếp cận các nguồn vốn (cách tiếp cận, các yêu cầu, mẫu biểu,…)

	3
	Xây dựng cơ bản, mua sắm và lắp đặt trang thiết bị
	- Dự án ứng dụng KHCN (có hỗ trợ vốn từ NSNN)

- Tư vấn tại chỗ
	Người dân có thể chủ động xây dựng nhà xưởng, mua sắm và lắp đặt trang thiết bị phù hợp với quy mô sản xuất và theo luật định.

	4
	Hoàn thiện quy trình công nghệ và sản xuất sản phẩm
	(1) Tư vấn tại chỗ; (2) hợp đồng với các tổ chức/cá nhân KHCN;…
	Người dân giải quyết được các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.

	5
	Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xác lập và đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
	Đề tài nghiên cứu KHCN; Dự án sản xuất thử nghiệm
	Người dân được chỉ dẫn, kết nối để đặt hàng và sử dụng kết quả thực hiện các đề tài KHCN, dự án sản xuất thử nghiệm để hoàn thiện công nghệ sản xuất.

	6
	Xúc tiến thương mại
	(1) Quảng bá trên các phương tiện truyền thông đại chúng; (2) Hội chợ, triểm lãm;…
	Sản phẩm sản xuất ra được nhiều người tiêu dùng biết đến; người dân dần chủ động về phân phối.

	7
	Nâng cao chất lượng năng lực
	(1) Tập huấn ngắn hạn; (2) Đào tạo “CEO chân đất”;…
	Người dân có thể từng bước tự triển khai các hoạt động sản xuất - kinh doanh sản phẩm của mình.


Nguồn: Chương trình OCOP quốc gia (2017)

Phụ lục 5: Mã nhóm sản phẩm đặc trưng tỉnh Sóc Trăng

	Mã nhóm sản phẩm
	Tên nhóm sản phẩm
	Ghi chú



	11
	Các loại bánh đặc sản địa phương
	Bánh pía, bánh in, thèo lèo, mè láo,…

	12
	Thức ăn, ẩm thực địa phương
	Bánh cống, cốm dẹp, bún các loại, nem nướng, bánh tét,…

	13
	Khô các loại
	Khô cá, khô trâu, khô heo,…

	14
	Mắm các loại
	Mắm lóc, mắm không xương, mắm tép, mắm bò-hóc,…

	15
	Thủy hải sản các loại
	Cá bông lau, các bóng sao, cá mó, tôm,...

	16
	Trái cây các loại
	Nhãn, bưởi, cam, quýt, mít, sầu riêng, vú sữa,…

	17
	Màu các loại
	Bồn bồn, khóm, củ cải, hành tím,…

	18
	Gạo các loại
	Tài nguyên, ST, Đài Thơm,…

	19
	Thực phẩm qua chế biến
	Củ cải muối, dưa mắm, củ kiệu, bần,…

	110
	Bánh dân gian các loại
	

	111
	Sản phẩm cá qua chế biến
	Cá thát lác muối xả, chả cá các loại,

	112
	Sản phẩm khác
	Nước tương, tiêu xanh, Artemia,…

	113
	Gia cầm
	Vịt, gà

	21
	Rượu các loại
	Rượu nếp, rượu ST, rượu mận, rượu ô môi,…

	22
	Trà Mãng cầu gai
	 

	51
	Đan đát
	 

	52
	Tranh vẽ
	 

	61
	Chùa, đền thờ, Khu tưởng niệm
	 

	62
	Khu di tích, thắng cảnh
	 

	63
	Lễ hội
	Lễ hội Đua ghe ngo, Hát đình,…

	65
	Du lịch
	 


Phụ lục 6: Mức độ nhận biết sản phẩm đặc trưng của tỉnh Sóc Trăng

Phụ lục 6.1: Mức độ nhận biết sản phẩm đặc trưng của địa phương: Huyện Kế Sách (N = 650)

	Mã SP*
	Nhóm sản phẩm đặc trưng
	 Mức độ nhận biết sản phẩm của huyện 
	 Giới thiệu sản vật địa phương (xã, phường, thị trấn) 

	
	
	 Lần đầu tiên 
	 Lần thứ hai 
	 Lần thứ  ba 
	

	11
	Các loại bánh đặc sản địa phương
	          1,10 
	 
	 
	                  0,20 

	12
	Thức ăn, ẩm thực địa phương
	          2,50 
	          2,20 
	           2,40 
	                  3,90 

	13
	Khô các loại
	          5,80 
	 
	 
	 

	14
	Mắm các loại
	 
	          0,80 
	           7,90 
	                  4,20 

	15
	Thủy hải sản các loại
	 
	 
	           0,30 
	 

	16
	Trái cây các loại
	        51,10 
	        52,40 
	         63,20 
	                64,80 

	18
	Gạo các loại
	          2,50 
	          8,80 
	           2,40 
	                  3,40 

	19
	Thực phẩm qua chế biến
	          6,50 
	        11,50 
	           4,30 
	                  7,10 

	61
	Chùa, đền thờ, Khu tưởng niệm
	          7,40 
	          4,90 
	           5,20 
	                  1,90 

	62
	Khu di tích, thắng cảnh
	          5,50 
	          4,20 
	 
	 

	65
	Du lịch
	        17,60 
	        15,20 
	           6,10 
	                11,90 

	110
	Bánh dân gian các loại
	 
	 
	           8,20 
	                  2,60 

	112
	Thực phẩm khác
	 
	 
	 
	 

	113
	Gia cầm
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	      100,00 
	      100,00 
	       100,00 
	              100,00 


Ghi chú: * xem Phụ lục 5

Phụ lục 6.2: Mức độ nhận biết sản phẩm đặc trưng của địa phương: huyện Trần Đề (N = 550)

	Mã SP*
	Nhóm sản phẩm đặc trưng
	 Mức độ nhận biết sản phẩm của huyện 
	 Giới thiệu sản vật địa phương (xã, phường, thị trấn) 

	
	
	 Lần đầu tiên 
	 Lần thứ hai 
	 Lần thứ  ba 
	

	11
	Các loại bánh đặc sản địa phương
	        13,60 
	          0,40 
	 
	                10,10 

	12
	Thức ăn, ẩm thực địa phương
	        10,80 
	        28,00 
	         20,50 
	                11,90 

	13
	Khô các loại
	          4,90 
	          9,90 
	         33,30 
	                10,40 

	14
	Mắm các loại
	 
	          0,80 
	           5,10 
	                  0,40 

	15
	Thủy hải sản các loại
	        37,00 
	        35,00 
	         25,60 
	                29,60 

	16
	Trái cây các loại
	          0,40 
	          0,80 
	 
	                  1,10 

	17
	Màu các loại
	 
	 
	 
	                  0,20 

	18
	Gạo các loại
	          1,60 
	          1,10 
	           2,60 
	                21,40 

	19
	Thực phẩm qua chế biến
	3,50 
	          7,20 
	           2,60 
	                  9,70 

	61
	Chùa, đền thờ, Khu tưởng niệm
	1,30 
	1,90 
	 
	                  1,50 

	62
	Khu di tích, thắng cảnh
	0,20 
	 
	 
	 

	63
	Lễ hội
	24,90 
	14,10 
	10,30 
	3,70 

	65
	Du lịch
	1,80 
	0,80 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	100,00 
	100,00 
	100,00 
	100,00 


Ghi chú: * xem Phụ lục 5

Phụ lục 6.3: Mức độ nhận biết sản phẩm đặc trưng của địa phương: TP. Sóc Trăng (N = 500)

	Mã SP*
	Nhóm sản phẩm đặc trưng
	 Mức độ nhận biết sản phẩm của huyện 
	 Giới thiệu sản vật địa phương (xã, phường, thị trấn) 

	
	
	 Lần đầu tiên 
	 Lần thứ hai 
	 Lần thứ  ba 
	

	11
	Các loại bánh đặc sản địa phương
	31,50 
	4,70 
	7,10 
	20,50 

	12
	Thức ăn, ẩm thực địa phương
	24,60 
	36,10 
	20,20 
	16,50 

	15
	Thủy hải sản các loại
	0,40 
	 
	 
	0,90 

	16
	Trái cây các loại
	 
	0,60 
	 
	0,90 

	17
	Màu các loại
	0,60 
	 
	 
	 

	18
	Gạo các loại
	 
	0,60 
	 
	 

	19
	Thực phẩm qua chế biến
	2,60 
	1,00 
	 
	3,70 

	61
	Chùa, đền thờ, Khu tưởng niệm
	24,20 
	39,60 
	38,10 
	35,80 

	62
	Khu di tích, thắng cảnh
	12,70 
	5,00 
	2,40 
	15,60 

	63
	Lễ hội
	2,60 
	12,40 
	28,60 
	5,40 

	65
	Du lịch
	0,80 
	 
	3,60 
	0,70 

	 
	Tổng cộng
	100,00 
	100,00 
	100,00 
	100,00 


Ghi chú: * xem Phụ lục 5

Phụ lục 6.4: Mức độ nhận biết sản phẩm đặc trưng của địa phương: huyện Long Phú (N = 550)

	Mã SP*
	Nhóm sản phẩm đặc trưng
	 Mức độ nhận biết sản phẩm của huyện 
	 Giới thiệu sản vật địa phương (xã, phường, thị trấn) 

	
	
	 Lần đầu tiên 
	 Lần thứ hai 
	 Lần thứ  ba 
	

	11
	Các loại bánh đặc sản địa phương
	3,60 
	8,30 
	3,20 
	3,60 

	12
	Thức ăn, ẩm thực địa phương
	        22,00 
	21,50 
	15,40 
	23,00 

	13
	Khô các loại
	          1,70 
	          1,30 
	           3,50 
	 

	14
	Mắm các loại
	4,60 
	4,30 
	0,50 
	3,30 

	15
	Thủy hải sản các loại
	7,00 
	4,80 
	10,10 
	3,60 

	16
	Trái cây các loại
	21,60 
	12,60 
	27,30 
	21,70 

	17
	Màu các loại
	7,20 
	9,80 
	6,40 
	15,10 

	18
	Gạo các loại
	16,90 
	19,80 
	10,40 
	16,90 

	19
	Thực phẩm qua chế biến
	1,30 
	0,90 
	 
	0,20 

	61
	Chùa, đền thờ, Khu tưởng niệm
	8,70 
	8,90 
	21,30 
	4,20 

	62
	Khu di tích, thắng cảnh
	 
	 
	 
	0,40 

	63
	Lễ hội
	4,60 
	7,40 
	 
	4,20 

	65
	Du lịch
	0,80 
	0,40 
	1,90 
	1,50 

	110
	Bánh dân gian các loại
	 
	 
	 
	2,30 

	 
	Tổng cộng
	100,00 
	100,00 
	100,00 
	100,00 


Ghi chú: * xem Phụ lục 5

Phụ lục 6.5: Mức độ nhận biết sản phẩm đặc trưng của địa phương: huyện Thạnh Trị (N = 500)

	Mã SP*
	Nhóm sản phẩm đặc trưng
	 Mức độ nhận biết sản phẩm của huyện 
	 Giới thiệu sản vật địa phương (xã, phường, thị trấn) 

	
	
	 Lần đầu tiên 
	 Lần thứ hai 
	 Lần thứ  ba 
	

	11
	Các loại bánh đặc sản địa phương
	          2,30 
	          3,20 
	           6,70 
	                  4,00 

	12
	Thức ăn, ẩm thực địa phương
	10,80 
	16,20 
	20,80 
	8,00 

	13
	Khô các loại
	0,20 
	2,20 
	6,70 
	0,70 

	14
	Mắm các loại
	6,20 
	4,70 
	13,30 
	16,00 

	15
	Thủy hải sản các loại
	24,20 
	35,40 
	10,80 
	9,40 

	16
	Trái cây các loại
	0,60 
	1,10 
	3,30 
	0,70 

	17
	Màu các loại
	8,90 
	7,20 
	14,20 
	33,10 

	18
	Gạo các loại
	43,50 
	24,20 
	18,30 
	19,50 

	19
	Thực phẩm qua chế biến
	1,50 
	2,20 
	1,70 
	1,20 

	21
	Rượu các loại
	 
	 
	0,80 
	0,20 

	22
	Trà Mãng cầu gai
	0,40 
	 
	2,50 
	3,30 

	51
	Đan đát
	 
	 
	 
	0,50 

	52
	Tranh vẽ
	 
	 
	 
	1,20 

	61
	Chùa, đền thờ, Khu tưởng niệm
	 
	1,40 
	 
	 

	63
	Lễ hội
	0,40 
	1,40 
	0,90 
	1,60 

	65
	Du lịch
	0,60 
	 
	 
	 

	110
	Bánh dân gian các loại
	0,40 
	0,80 
	 
	0,60 

	 
	Tổng cộng
	100,00 
	100,00 
	100,00 
	100,00 


Ghi chú: * xem Phụ lục 5

Phụ lục 6.6: Mức độ nhận biết sản phẩm đặc trưng của địa phương: thị xã Ngã Năm (N = 400)

	Mã SP*
	Nhóm sản phẩm đặc trưng
	 Mức độ nhận biết sản phẩm của huyện 
	 Giới thiệu sản vật địa phương (xã, phường, thị trấn) 

	
	
	 Lần đầu tiên 
	 Lần thứ hai 
	 Lần thứ  ba 
	

	11
	Các loại bánh đặc sản địa phương
	0,30 
	1,50 
	4,00 
	3,60 

	12
	Thức ăn, ẩm thực địa phương
	15,10 
	23,30 
	16,00 
	3,80 

	14
	Mắm các loại
	19,10 
	24,20 
	17,30 
	19,40 

	15
	Thủy hải sản các loại
	13,00 
	11,80 
	17,30 
	16,40 

	16
	Trái cây các loại
	          1,30 
	4,20 
	2,70 
	0,30 

	17
	Màu các loại
	2,80 
	          2,40 
	           1,30 
	               18,90 

	18
	Gạo các loại
	5,10 
	0,60 
	5,30 
	13,70 

	19
	Thực phẩm qua chế biến
	3,10 
	1,50 
	 
	 

	22
	Trà Mãng cầu gai
	 
	 
	4,00 
	1,60 

	51
	Đan đát
	 
	 
	 
	6,80 

	61
	Chùa, đền thờ, Khu tưởng niệm
	 
	0,90 
	1,30 
	 

	65
	Du lịch
	40,20 
	29,60 
	30,80 
	10,40 

	110
	Bánh dân gian các loại
	 
	 
	 
	5,10 

	 
	Tổng cộng
	100,00 
	100,00 
	100,00 
	100,00 


Ghi chú: * xem Phụ lục 6

Phụ lục 6.7: Mức độ nhận biết sản phẩm đặc trưng của địa phương: huyện Mỹ Xuyên (N = 550)

	Mã SP*
	Nhóm sản phẩm đặc trưng
	 Mức độ nhận biết sản phẩm của huyện 
	 Giới thiệu sản vật địa phương (xã, phường, thị trấn) 

	
	
	 Lần đầu tiên 
	 Lần thứ hai 
	 Lần thứ  ba 
	

	11
	Các loại bánh đặc sản địa phương
	        22,80 
	        15,10 
	         25,10 
	                14,50 

	12
	Thức ăn, ẩm thực địa phương
	        49,70 
	        42,00 
	         29,30 
	                26,60 

	13
	Khô các loại
	 
	 
	 
	                  9,00 

	14
	Mắm các loại
	          3,90 
	          5,80 
	          3,70 
	                  8,60 

	15
	Thuỷ hải sản các loại
	          8,50 
	        15,10 
	         14,00 
	                12,70 

	16
	Trái cây các loại
	          0,90 
	          0,70 
	 
	 

	17
	Màu các loại
	          0,40 
	          4,70 
	 
	 

	18
	Gạo các loại
	          7,20 
	          0,70 
	           4,70 
	                  9,20 

	19
	Thực phẩm qua chế biến
	 
	 
	 
	                  4,00 

	61
	Chùa, đền thờ, Khu tưởng niệm
	          0,50 
	        15,60 
	         23,20 
	                15,40 

	62
	Khu di tích, thắng cảnh
	 
	 
	 
	 

	110
	Bánh dân gian các loại
	          6,10 
	          0,30 
	 
	 

	111
	Sản phẩm cá qua chế biến
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	      100,00 
	      100,00 
	       100,00 
	              100,00 


Ghi chú: * xem Phụ lục 5

Phụ lục 6.8: Mức độ nhận biết sản phẩm đặc trưng của địa phương: huyện Mỹ Tú (N = 450)

	Mã SP*
	Nhóm sản phẩm đặc trưng
	 Mức độ nhận biết sản phẩm của huyện 
	 Giới thiệu sản vật địa phương (xã, phường, thị trấn) 

	
	
	 Lần đầu tiên 
	 Lần thứ hai 
	 Lần thứ  ba 
	

	15
	Thuỷ hải sản các loại
	 
	 
	 
	                  5,70 

	16
	Trái cây các loại
	          5,20 
	        32,50 
	         16,00 
	                12,30 

	17
	Màu các loại
	        54,60 
	        59,50 
	         74,90 
	                10,60 

	18
	Gạo các loại
	 
	 
	 
	                30,70 

	21
	Rượu các loại
	 
	 
	 
	                  4,70 

	52
	Tranh vẽ
	 
	 
	 
	                  3,80 

	62
	Khu di tích, thắng cảnh
	        40,20 
	          8,00 
	           9,10 
	                17,30 

	65
	Du lịch
	 
	 
	 
	                11,10 

	112
	Thực phẩm khác
	 
	 
	 
	                  3,80 

	 
	Tổng cộng
	      100,00 
	      100,00 
	       100,00 
	              100,00 


Ghi chú: * xem Phụ lục 5

Phụ lục 6.9: Mức độ nhận biết sản phẩm đặc trưng của địa phương: thị xã Vĩnh Châu (N = 500)

	Mã SP*
	Nhóm sản phẩm đặc trưng
	 Mức độ nhận biết sản phẩm của huyện 
	 Giới thiệu sản vật địa phương (xã, phường, thị trấn) 

	
	
	 Lần đầu tiên 
	 Lần thứ hai 
	 Lần thứ  ba 
	

	12
	Thức ăn, ẩm thực địa phương
	          6,40 
	          9,40 
	         11,00 
	                  1,40 

	13
	Khô các loại
	 
	 
	           7,20 
	 

	15
	Thuỷ hải sản các loại
	        17,20 
	        35,90 
	         12,60 
	                45,20 

	16
	Trái cây các loại
	          5,80 
	          8,20 
	         12,30 
	                  5,70 

	17
	Màu các loại
	        33,40 
	        18,00 
	         16,40 
	                  5,20 

	19
	Thực phẩm qua chế biến
	        15,00 
	          8,60 
	           5,10 
	                  5,70 

	61
	Chùa, đền thờ, Khu tưởng niệm
	        11,00 
	          8,60 
	         17,40 
	                  1,20 

	63
	Lễ hội
	 
	 
	 
	                  7,90 

	65
	Du lịch
	          5,20 
	          6,90 
	           9,00 
	                22,40 

	111
	Sản phẩm cá qua chế biến
	          5,00 
	2,70 
	5,60 
	2,60 

	113
	Gia cầm
	1,00 
	1,70 
	3,40 
	2,70 

	 
	Tổng cộng
	100,00 
	100,00 
	100,00 
	100,00 


Ghi chú: * xem Phụ lục 5

Phụ lục 6.10: Mức độ nhận biết sản phẩm đặc trưng của địa phương: huyện Châu Thành (N = 550)

	Mã SP*
	Nhóm sản phẩm đặc trưng
	 Mức độ nhận biết sản phẩm của huyện 
	 Giới thiệu sản vật địa phương (xã, phường, thị trấn) 

	
	
	 Lần đầu tiên 
	 Lần thứ hai 
	 Lần thứ  ba 
	

	11
	Các loại bánh đặc sản địa phương
	54,00 
	23,00 
	15,80 
	4,30 

	12
	Thức ăn, ẩm thực địa phương
	18,50 
	30,60 
	38,30 
	12,20 

	13
	Khô các loại
	1,50 
	2,40 
	2,00 
	24,70 

	14
	Mắm các loại
	3,30 
	5,10 
	9,20 
	18,50 

	15
	Thủy hải sản các loại
	 
	 
	1,50 
	 

	16
	Trái cây các loại
	 
	 
	 
	1,10 

	17
	Màu các loại
	 
	0,80 
	 
	17,70 

	18
	Gạo các loại
	0,50 
	1,40 
	 
	13,60 

	19
	Thực phẩm qua chế biến
	9,50 
	16,00 
	13,80 
	6,00 

	61
	Chùa, đền thờ, Khu tưởng niệm
	10,70 
	17,70 
	19,40 
	 

	62
	Khu di tích, thắng cảnh
	2,00 
	3,00 
	 
	 

	112
	Thực phẩm khác
	 
	 
	 
	1,90 

	 
	Tổng cộng
	100,00 
	100,00 
	100,00 
	100,00 


Ghi chú: * xem Phụ lục 5

Phụ lục 6.11: Mức độ nhận biết sản phẩm đặc trưng của địa phương: huyện Cù Lao Dung (N = 400)

	Mã SP*
	Nhóm sản phẩm đặc trưng
	 Mức độ nhận biết sản phẩm của huyện 
	 Giới thiệu sản vật địa phương (xã, phường, thị trấn) 

	
	
	 Lần đầu tiên 
	 Lần thứ hai 
	 Lần thứ  ba 
	

	11
	Các loại bánh đặc sản địa phương
	5,80 
	 
	 
	1,60 

	12
	Thức ăn, ẩm thực địa phương
	4,30 
	7,90 
	3,10 
	                  4,30 

	15
	Thuỷ hải sản các loại
	31,60 
	27,70 
	14,90 
	32,60 

	16
	Trái cây các loại
	43,90 
	57,10 
	60,10 
	50,70 

	17
	Màu các loại
	0,50 
	 
	4,40 
	 

	18
	Gạo các loại
	 
	 
	0,40 
	 

	19
	Thực phẩm qua chế biến
	10,50 
	4,30 
	8,30 
	4,60 

	51
	Đan đát
	 
	 
	 
	1,60 

	61
	Chùa, đền thờ, Khu tưởng niệm
	2,80 
	1,00 
	5,30 
	0,50 

	63
	Lễ hội
	0,60 
	1,80 
	2,60 
	 

	65
	Du lịch
	 
	 
	 
	4,10 

	110
	Bánh dân gian các loại
	 
	0,20 
	0,90 
	 

	 
	Tổng cộng
	100,00 
	100,00 
	100,00 
	100,00 


Ghi chú: * xem Phụ lục 5

Phụ lục 7.1: Các chương trình, dự án thuộc Chương trình OCOP Sóc Trăng giai đoạn 2019-2020

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Chương trình, dự án
	Ngân sách TW
	Ngân sách tỉnh
	Chủ thể OCOP
	Tổ chức tín dụng
	Hợp tác quốc tế
	Tổng cộng
	Đơn vị chủ trì thực hiện

	1
	Hình thành mới hoặc tái cơ cấu tổ chức kinh tế
	       3.000 
	     2.000 
	 
	
	 
	     5.000 
	

	1.1
	Tập huấn chủ thể OCOP về Chương trình quốc gia OCOP và Chương trình OCOP Sóc Trăng
	       2.000 
	     1.000 
	 
	 
	 
	     3.000 
	Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh

	1.2
	Truyền thông về OCOP quốc gia và OCOP Sóc Trăng
	       1.000 
	     1.000 
	 
	 
	 
	     2.000 
	Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh

Ban Chỉ đạo OCOP huyện

	2
	Huy động nguồn lực
	       5.000 
	     2.000 
	 
	 
	 
	     7.000 
	

	2.1
	Đào tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý OCOP huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn.
	       5.000 
	     2.000 
	 
	 
	 
	     7.000 
	Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh

	3
	Xây dựng cơ bản, mua sắm và lắp đặt trang thiết bị
	       4.000 
	   22.000 
	     7.000 
	  18.000 
	 
	   51.000 
	

	3.1
	Dự án Du lịch Chợ nỗi Ngã Năm
	 
	     1.000 
	     1.000 
	    5.000 
	 
	     7.000 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	3.2
	Dự án Du lịch Cù Lao Dung
	 
	     1.000 
	     1.000 
	    3.000 
	 
	     5.000 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	3.3
	Dự án xây dựng Trung tâm khởi nghiệp, giới thiệu, và thương mại điện tử OCOP (Trung tâm OCOP) tại Sóc Trăng
	       4.000 
	  20.000 
	     5.000 
	  10.000 
	 
	   39.000 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	4
	Hoàn thiện quy trình công nghệ và sản xuất sản phẩm
	 
	     3.000 
	 
	    5.000 
	 
	     8.000 
	

	4.1
	Dự án ứng dụng KHCN cho cây nhãn
	 
	        600 
	 
	    1.000 
	 
	     1.600 
	Sở Khoa học và Công nghệ

	4.2
	Dự án ứng dụng KHCN cho cây vú sữa
	 
	        600 
	 
	    1.000 
	 
	     1.600 
	Sở Khoa học và Công nghệ

	4.3
	Dự án ứng dụng KHCN cho cây xoài
	 
	        600 
	 
	    1.000 
	 
	     1.600 
	Sở Khoa học và Công nghệ

	4.4
	Dự án ứng dụng KHCN cho cây mãng cầu gai
	 
	        600 
	 
	    1.000 
	 
	     1.600 
	Sở Khoa học và Công nghệ

	4.5
	Dự án ứng dụng KHCN cho cây lúa
	 
	       600 
	 
	    1.000 
	 
	     1.600 
	Sở Khoa học và Công nghệ

	5
	Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xác lập và đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
	          500 
	     1.050 
	     1.050 
	 
	 
	     2.600 
	

	5.1
	Đăng ký chất lượng sản phẩm 
	 
	        250 
	        250 
	 
	 
	        500 
	Sở Khoa học và Công nghệ

	5.2
	Đăng ký sở hữu trí tuệ
	 
	       300 
	        300 
	 
	 
	        600 
	Sở Khoa học và Công nghệ

	5.3
	Hỗ trợ đầu tư, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất,chất lượng sản phẩm
	          500 
	       500 
	        500 
	 
	 
	     1.500 
	Sở Khoa học và Công nghệ

	6
	Xúc tiến thương mại
	       4.000 
	    3.000 
	     2.000 
	    8.000 
	 
	   17.000 
	

	6.1
	Chương trình quảng bá OCOP
	       1.000 
	    1.000 
	        500 
	    2.000 
	 
	     4.500 
	Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	6.2
	Hội chợ OCOP
	       1.000 
	    1.000 
	        500 
	    2.000 
	 
	     4.500 
	Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	6.3
	Triển lãm OCOP
	       1.000 
	        500 
	        500 
	    2.000 
	 
	     4.000 
	Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	6.4
	Tổ chức các sự kiện OCOP
	       1.000 
	        500 
	        500 
	    2.000 
	 
	     4.000 
	Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	7
	Nâng cao chất lượng năng lực
	     14.000 
	    7.000 
	 
	 
	 
	   21.000 
	

	7.1
	Tập huấn về tổ chức sản xuất
	       2.000 
	    1.000 
	 
	 
	 
	     3.000 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	7.2
	Tập huấn về quản lý tài chính
	       2.000 
	     1.000 
	 
	 
	 
	     3.000 
	Sở Tài chính

	7.3
	Tập huấn về thị trường
	       2.000 
	    1.000 
	 
	 
	 
	     3.000 
	Sở Công thương

	7.4
	Tập huấn về xây dựng thương hiệu
	       2.000 
	     1.000 
	 
	 
	 
	     3.000 
	Sở Khoa học và Công nghệ

	7.5
	Tập huấn về kỹ năng quản trị doanh nghiệp
	       2.000 
	     1.000 
	 
	 
	 
	     3.000 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	7.6
	Đào tạo CEO cho các chủ thể OCOP
	       2.000 
	     1.000 
	 
	 
	 
	     3.000 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	7.7
	Tập huấn, tham quan trong nước và tại các nước có Chương trình OVOP, OTOP cho cán bộ quản lý OCOP các cấp và CEO của OCOP Sóc Trăng
	       2.000 
	     1.000 
	 
	 
	 
	     3.000 
	Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh

	8
	Phát triển thị trường 
	       2.000 
	     2.000 
	     1.000 
	    2.000 
	 
	     7.000 
	

	8.1
	Xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin thị trường các sản phẩm OCOP Sóc Trăng
	       2.000 
	    1.000 
	 
	 
	 
	     3.000 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Thông tin và Truyền thông

	8.2
	Kết nối cung - cầu, tạo lập thị trường các sản phẩm OCOP chủ lực (bằng công nghệ Blockchain (4.0)) (500 triệu đồng cho 1 dự án)
	 
	    1.000 
	     1.000 
	    2.000 
	 
	4.000 
	Sở Công Thương

	9
	Các hoạt động hỗ trợ để triển khai Chương trình OCOP
	       4.150 
	   16.020 
	 
	 
	 
	   20.170 
	

	9.1
	Hội nghị triển khai thực hiện Đề án
	 
	         70 
	 
	 
	 
	          70 
	Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh

	9.2
	Tuyên truyền tới các cộng đồng về Chương trình OCOP
	       1.000 
	       500 
	 
	 
	 
	     1.500 
	Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh

Ban Chỉ đạo OCOP huyện

	9.3
	Tổ chức đăng ký sản phẩm OCOP và hỗ trợ tập huấn
	       1.000 
	    1.000 
	 
	 
	 
	     2.000 
	Ban Chỉ đạo OCOP các cấp

	9.4
	Hỗ trợ đăng ký, đánh giá, tập huấn chất lượng sản phẩm
	       1.000 
	    1.000 
	 
	 
	 
	     2.000 
	Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh

	9.5
	Xây dựng Website về OCOP tỉnh và tập huấn cán bộ sử dụng trang Web
	 
	       150 
	 
	 
	 
	        150 
	Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh

	9.6
	Hỗ trợ sản phẩm tham gia Chương trình OCOP (các sản phẩm trong danh mục sản phẩm OCOP) (bình quân 300 triệu/sản phẩm)
	 
	  10.500 
	 
	 
	 
	   10.500 
	Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh

	9.7
	Hỗ trợ các điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP liên kết với hoạt động du lịch trong tỉnh (500 triệu/điểm)
	          500 
	1.500 
	 
	 
	 
	     2.000 
	Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh

	9.8
	Tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm cấp huyện (150 triệu đồng/1 Hội đồng cấp huyện x 11 huyện/năm)
	          550 
	     1.100 
	 
	 
	 
	     1.650 
	Ban Chỉ đạo OCOP  huyện

	9.9
	Tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm cấp tỉnh (300 triệu đồng/năm)
	          100 
	        200 
	 
	 
	 
	        300 
	Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh

	
	Tổng cộng
	     36.650 
	   58.070 
	   11.050 
	  33.000 
	         -   
	 138.770 
	


Phụ lục 7.2: Các chương trình, dự án thuộc Chương trình OCOP Sóc Trăng giai đoạn 2021-2025

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Chương trình, dự án
	Ngân sách TW
	Ngân sách tỉnh
	Chủ thể OCOP
	Tổ chức tín dụng
	Hợp tác quốc tế
	Tổng cộng
	Đơn vị chủ trì thực hiện

	1
	Hình thành mới hoặc tái cơ cấu tổ chức kinh tế
	 10.000 
	  10.000 
	 
	
	 
	  20.000 
	

	1.1
	Tập huấn chủ thể OCOP về Chương trình quốc gia OCOP và Chương trình OCOP Sóc Trăng
	   5.000 
	    5.000 
	 
	 
	 
	  10.000 
	Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh

	1.2
	Truyền thông về OCOP quốc gia và OCOP Sóc Trăng
	   5.000 
	    5.000 
	 
	 
	 
	  10.000 
	Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh

Ban Chỉ đạo OCOP huyện

	2
	Huy động nguồn lực
	   5.000 
	    5.000 
	 
	 
	 
	  10.000 
	

	2.1
	Đào tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý OCOP các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn.
	   5.000 
	    5.000 
	 
	 
	 
	  10.000 
	Ban chỉ đạo OCOP tỉnh

	3
	Xây dựng cơ bản, mua sắm và lắp đặt trang thiết bị
	   6.000 
	  32.000 
	15.500 
	  72.000 
	10.000 
	135.500 
	

	3.1
	Dự án Du lịch Chợ nổi Ngã Năm
	   2.000 
	    2.000 
	  2.000 
	  10.000 
	 
	  16.000 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	3.2
	Dự án Du lịch Chùa Dơi
	   2.000 
	    4.000 
	  4.000 
	  10.000 
	 
	  20.000 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	3.3
	Dự án Du lịch Cù Lao Dung
	   2.000 
	    4.000 
	  4.000 
	  30.000 
	10.000 
	  50.000 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	3.4
	Các dự án thành phần cấp huyện (11 huyện, thị xã, thành phố x 2 tỷ đồng/dự án)
	 
	  22.000 
	  5.500 
	  22.000 
	 
	  49.500 
	UBND huyện, thị xã, thành phố

	4
	Hoàn thiện quy trình công nghệ và sản xuất sản phẩm
	   8.000 
	    8.000 
	 
	    8.000 
	 
	  24.000 
	

	4.1
	Dự án ứng dụng KHCN cho cây nhãn
	   2.000 
	    2.000 
	 
	    2.000 
	 
	    6.000 
	Sở Khoa học và Công nghệ

	4.2
	Dự án ứng dụng KHCN cho cây vú sữa
	   2.000 
	    2.000 
	 
	    2.000 
	 
	6.000 
	Sở Khoa học và Công nghệ

	4.3
	Dự án ứng dụng KHCN cho cây xoài
	2.000 
	2.000 
	 
	2.000 
	 
	6.000 
	Sở Khoa học và Công nghệ

	4.4
	Dự án ứng dụng KHCN cho cây lúa
	2.000 
	2.000 
	 
	2.000 
	 
	6.000 
	Sở Khoa học và Công nghệ

	5
	Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xác lập và đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
	2.000 
	3.000 
	2.000 
	 
	 
	7.000 
	

	5.1
	Đăng ký chất lượng sản phẩm 
	 
	1.000 
	1.000 
	 
	 
	2.000 
	Sở Khoa học và Công nghệ

	5.2
	Đăng ký sở hữu trí tuệ
	 
	1.000 
	1.000 
	 
	 
	2.000 
	Sở Khoa học và Công nghệ

	5.3
	Hỗ trợ đầu tư, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất,chất lượng sản phẩm
	2.000 
	1.000 
	 
	 
	 
	3.000 
	Sở Khoa học và Công nghệ

	6
	Xúc tiến thương mại
	8.000 
	8.000 
	8.000 
	40.000 
	8.000 
	72.000 
	

	6.1
	Chương trình quảng bá OCOP
	2.000 
	2.000 
	2.000 
	10.000 
	2.000 
	18.000 
	Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn

	6.2
	Hội chợ OCOP
	2.000 
	2.000 
	2.000 
	10.000 
	2.000 
	18.000 
	Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn

	6.3
	Triển lãm OCOP
	2.000 
	2.000 
	2.000 
	10.000 
	2.000 
	18.000 
	Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn

	6.4
	Tổ chức các sự kiện OCOP
	2.000 
	2.000 
	2.000 
	10.000 
	2.000 
	18.000 
	Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn

	7
	Nâng cao chất lượng năng lực
	35.000 
	17.500 
	 
	 
	 
	52.500 
	

	7.1
	Tập huấn về tổ chức sản xuất
	5.000 
	2.500 
	 
	 
	 
	7.500 
	Sở Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn

	7.2
	Tập huấn về quản lý tài chính
	5.000 
	2.500 
	 
	 
	 
	7.500 
	Sở Tài chính

	7.3
	Tập huấn về thị trường
	5.000 
	2.500 
	 
	 
	 
	7.500 
	Sở Công Thương

	7.4
	Tập huấn về xây dựng thương hiệu
	5.000 
	2.500 
	 
	 
	 
	7.500 
	Sở Khoa học và Công nghệ

	7.5
	Tập huấn về kỹ năng quản trị doanh nghiệp
	5.000 
	2.500 
	 
	 
	 
	7.500 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	7.6
	Đào tạo CEO cho các chủ thể OCOP
	5.000 
	2.500 
	 
	 
	 
	7.500 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	7.7
	Tập huấn, tham quan trong nước và tại các nước có chương trình OVOP, OTOP cho cán bộ quản lý OCOP các cấp và CEO của OCOP Sóc Trăng
	5.000 
	2.500 
	 
	 
	 
	7.500 
	Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh

	8
	Phát triển thị trường 
	2.000 
	7.000 
	1.000 
	5.000 
	 
	15.000 
	

	8.1
	Xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin thị trường các sản phẩm OCOP Sóc Trăng
	2.000 
	2.000 
	 
	 
	 
	4.000 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Thông tin Truyền thông

	8.2
	Kết nối cung - cầu, tạo lập thị trường các sản phẩm OCOP chủ lực (bằng công nghệ Blockchain (4.0)) (500 triệu đồng/dự án)
	 
	5.000 
	1.000 
	5.000 
	 
	11.000 
	Sở Công Thương

	9
	Các hoạt động hỗ trợ để triển khai Chương trình OCOP
	10.250 
	25.000 
	 
	 
	 
	35.250 
	

	9.1
	Tuyên truyền tới các cộng đồng về Chương trình OCOP
	2.000 
	1.000 
	 
	 
	 
	3.000 
	Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh

	9.2
	Tổ chức đăng ký sản phẩm OCOP và hỗ trợ tập huấn
	2.000 
	2.000 
	 
	 
	 
	4.000 
	Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh

	9.3
	Hỗ trợ đăng ký, đánh giá, tập huấn chất lượng sản phẩm
	2.000 
	2.000 
	 
	 
	 
	4.000 
	Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh

	9.4
	Hỗ trợ sản phẩm tham gia Chương trình OCOP (các sản phẩm trong danh mục sản phẩm OCOP) (bình quân 300 triệu/sản phẩm)
	 
	10.500 
	 
	 
	 
	10.500 
	Ban Chỉ đạo OCOP các cấp

	9.5
	Hỗ trợ các điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP liên kết với hoạt động du lịch trong tỉnh (500 triệu/điểm)
	1.000 
	3.000 
	 
	 
	 
	4.000 
	Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh

	9.6
	Tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm cấp huyện (150 triệu đồng/Hội đồng cấp huyện x 11 huyện/năm)
	2.750 
	5.500 
	 
	 
	 
	8.250 
	Ban Chỉ đạo OCOP huyện

	9.7
	Tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm cấp tỉnh (300 triệu đồng/năm)
	500 
	1.000 
	 
	 
	 
	1.500 
	Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh

	
	Tổng cộng
	86.250
	115.500
	26.500
	125.000
	18.000
	371.250
	


Phụ lục 7.3: Các chương trình, dự án thuộc Chương trình OCOP Sóc Trăng giai đoạn 2026 - 2030
ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Chương trình, dự án
	Ngân sách TW
	Ngân sách tỉnh
	Chủ thể OCOP
	Tổ chức tín dụng
	Hợp tác quốc tế
	Tổng cộng
	Đơn vị chủ trì thực hiện

	1
	Hình thành mới hoặc tái cơ cấu tổ chức kinh tế
	   10.000 
	   10.000 
	 
	
	 
	   20.000 
	

	1.1
	Tập huấn chủ thể OCOP về Chương trình quốc gia OCOP và Chương trình OCOP Sóc Trăng
	     5.000 
	    5.000 
	 
	 
	 
	   10.000 
	Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh

	1.2
	Truyền thông về OCOP quốc gia và OCOP Sóc Trăng
	     5.000 
	     5.000 
	 
	 
	 
	   10.000 
	Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh
Ban Chỉ đạo OCOP huyện

	2
	Huy động nguồn lực
	     5.000 
	     5.000 
	 
	 
	 
	   10.000 
	

	2.1
	Đào tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý OCOP các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn
	     5.000 
	     5.000 
	 
	 
	 
	   10.000 
	Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh

	3
	Hoàn thiện quy trình công nghệ và sản xuất sản phẩm
	     8.000 
	     8.000 
	 
	     8.000 
	 
	   24.000 
	

	3.1
	Dự án ứng dụng KHCN cho cây nhãn
	     2.000 
	     2.000 
	 
	     2.000 
	 
	     6.000 
	Sở Khoa học và Công nghệ

	3.2
	Dự án ứng dụng KHCN cho cây vú sữa
	     2.000 
	     2.000 
	 
	     2.000 
	 
	     6.000 
	Sở Khoa học và Công nghệ

	3.3
	Dự án ứng dụng KHCN cho cây xoài
	     2.000 
	     2.000 
	 
	     2.000 
	 
	     6.000 
	Sở Khoa học và Công nghệ

	3.4
	Dự án ứng dụng KHCN cho cây lúa
	     2.000 
	    2.000 
	 
	     2.000 
	 
	     6.000 
	Sở Khoa học và Công nghệ

	4
	Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xác lập và đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
	     2.000 
	    1.000 
	    1.000 
	     2.000 
	 
	     6.000 
	

	4.1
	Đăng ký chất lượng sản phẩm 
	 
	 
	       500 
	     1.000 
	 
	     1.500 
	Sở Khoa học và Công nghệ

	4.2
	Đăng ký sở hữu trí tuệ
	 
	 
	       500 
	     1.000 
	 
	     1.500 
	Sở Khoa học và Công nghệ

	4.3
	Hỗ trợ đầu tư, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất,chất lượng sản phẩm
	     2.000 
	    1.000 
	 
	 
	 
	     3.000 
	Sở Khoa học và Công nghệ

	5
	Xúc tiến thương mại
	     8.000 
	     8.000 
	    8.000 
	   40.000 
	    2.000 
	   66.000 
	

	5.1
	Chương trình quảng bá OCOP
	     2.000 
	    2.000 
	    2.000 
	   10.000 
	 
	   16.000 
	Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	5.2
	Hội chợ OCOP
	     2.000 
	    2.000 
	    2.000 
	   10.000 
	 
	   16.000 
	Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	5.3
	Triển lãm OCOP
	     2.000 
	    2.000 
	    2.000 
	   10.000 
	 
	   16.000 
	Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	5.4
	Tổ chức các sự kiện OCOP
	     2.000 
	     2.000 
	    2.000 
	   10.000 
	    2.000 
	   18.000 
	Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	6
	Nâng cao chất lượng năng lực
	   35.000 
	   17.500 
	 
	 
	 
	   52.500 
	

	6.1
	Tập huấn về tổ chức sản xuất
	     5.000 
	     2.500 
	 
	 
	 
	     7.500 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	6.2
	Tập huấn về quản lý tài chính
	     5.000 
	     2.500 
	 
	 
	 
	     7.500 
	Sở Tài chính

	6.3
	Tập huấn về thị trường
	     5.000 
	     2.500 
	 
	 
	 
	     7.500 
	Sở Công Thương

	6.4
	Tập huấn về xây dựng thương hiệu
	     5.000 
	     2.500 
	 
	 
	 
	     7.500 
	Sở Khoa học và Công nghệ

	6.5
	Tập huấn về kỹ năng quản trị doanh nghiệp
	     5.000 
	     2.500 
	 
	 
	 
	     7.500 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	6.6
	Đào tạo CEO cho các chủ thể OCOP
	     5.000 
	     2.500 
	 
	 
	 
	     7.500 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	6.7
	Tập huấn, tham quan trong nước và tại các nước có Chương trình OVOP, OTOP cho cán bộ quản lý OCOP các cấp và CEO của OCOP Sóc Trăng
	     5.000 
	     2.500 
	 
	 
	 
	     7.500 
	Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh

	7
	Phát triển thị trường 
	     2.000 
	    7.000 
	    1.000 
	     5.000 
	 
	   15.000 
	

	7.1
	Xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin thị trường các sản phẩm OCOP Sóc Trăng
	     2.000 
	     2.000 
	 
	 
	 
	     4.000 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Thông tin Truyền thông

	7.2
	Kết nối cung - cầu, tạo lập thị trường các sản phẩm OCOP chủ lực (bằng công nghệ Blockchain (4.0)) (500 triệu đồng cho 1 dự án)
	 
	     5.000 
	    1.000 
	     5.000 
	 
	   11.000 
	Sở Công Thương

	8
	Các hoạt động hỗ trợ để triển khai Chương trình OCOP
	     9.950 
	   22.500 
	 
	 
	 
	   32.450 
	

	8.1
	Tuyên truyền tới các cộng đồng về Chương trình OCOP
	     2.000 
	     1.000 
	 
	 
	 
	     3.000 
	Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh

Ban Chỉ đạo OCOP huyện

	8.2
	Tổ chức đăng ký sản phẩm OCOP và hỗ trợ tập huấn
	     2.000 
	     2.000 
	 
	 
	 
	     4.000 
	Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh

Ban Chỉ đạo OCOP huyện

	8.3
	Hỗ trợ đăng ký, đánh giá, tập huấn chất lượng sản phẩm
	     2.000 
	     2.000 
	 
	 
	 
	     4.000 
	Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh

Ban Chỉ đạo OCOP huyện

	8.4
	Hỗ trợ sản phẩm tham gia Chương trình OCOP (các sản phẩm trong danh mục sản phẩm OCOP) (bình quân 300 triệu/sản phẩm)
	 
	    9.000 
	 
	 
	 
	     9.000 
	Ban Chỉ đạo OCOP các cấp

	8.5
	Hỗ trợ các điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP liên kết với hoạt động du lịch trong tỉnh (500 triệu/điểm)
	        700 
	     2.000 
	 
	 
	 
	     2.700 
	Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh

	8.6
	Tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm cấp huyện (150 triệu đồng/1 Hội đồng cấp huyện x 11 huyện/năm)
	     2.750 
	     5.500 
	 
	 
	 
	     8.250 
	Ban Chỉ đạo OCOP huyện

	8.7
	Tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm cấp tỉnh (300 triệu đồng/năm)
	        500 
	     1.000 
	 
	 
	 
	     1.500 
	Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh

	
	Tổng cộng
	79.950
	79.000
	10.000
	55.000
	2.000
	225.950
	


Phụ lục 8: Danh mục các dự án thành phần cấp tỉnh và cấp huyện

	TT
	Chương trình, dự án
	Giai đoạn
	Loại dự án thành phần
	Cơ quan   chủ trì

	1
	Dự án Du lịch Chợ nổi Ngã Năm
	2019-2020

2021-2025
	Cấp tỉnh
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	2
	Dự án Du lịch Chùa Dơi
	2021-2025
	Cấp tỉnh
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	3
	Dự án Du lịch Cù Lao Dung
	2019-2020

2021-2025
	Cấp tỉnh
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	4
	11 dự án thành phần cấp huyện
	2021-2025
	Cấp huyện
	UBND huyện, thị xã, thành phố

	5
	Dự án xây dựng Trung tâm khởi nghiệp, giới thiệu, và thương mại điện tử OCOP (Trung tâm OCOP) tại Sóc Trăng
	2019-2020

2021-2025
	Cấp tỉnh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	6
	Xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin thị trường các sản phẩm OCOP Sóc Trăng
	2019-2020

2021-2025
	Cấp tỉnh
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	7
	Kết nối cung - cầu, tạo lập thị trường các sản phẩm OCOP chủ lực (bằng công nghệ Blockchain (4.0))
	2019-2020

2021-2025
	Cấp tỉnh
	Sở Công Thương


Phụ lục 9: Nguồn vốn Chương trình OCOP theo các giai đoạn

	Nguồn vốn OCOP


	Giai đoạn

2019-2020
	Giai đoạn

2021-2025
	Giai đoạn

2026-2030
	Giai đoạn

2019-2030

	
	Số tiền (triệu đồng)
	Tỷ lệ (%)


	Số tiền (triệu đồng)
	Tỷ lệ (%)


	Số tiền (triệu đồng)
	Tỷ lệ (%)


	Số tiền (triệu đồng)
	Tỷ lệ (%)



	Ngân sách TW
	    36.650 
	26,80
	    86.250 
	24,42
	    79.950 
	39,01
	202.850 
	  29,19 

	Ngân sách tỉnh
	   58.070 
	42,46
	  115.500 
	32,70
	    79.000 
	38,55
	252.570 
	  36,34 

	Chủ thể OCOP
	    11.050 
	8,08
	    26.500 
	7,50
	    10.000 
	4,88
	  47.550 
	    6,84 

	Tổ chức tín dụng
	    33.000 
	24,13
	  125.000 
	35,39
	    55.000 
	26,84
	213.000 
	  30,65 

	Hợp tác quốc tế
	             -   
	0,00
	    18.000 
	5,10
	      2.000 
	0,98
	  20.000 
	    2,88 

	Tổng cộng
	138.770
	100,00
	371.250
	100,00
	225.950
	100,00
	735.970
	100,00


Phụ lục 10: Danh mục sản phẩm OCOP tiềm năng được giới thiệu tại Hội nghị cấp tỉnh lần 2

	STT
	Huyện, thị xã, thành phố
	Sản phẩm 

	1
	Kế Sách
	1. Nhãn tím (Phong Nẫm): đang đăng ký nhãn hiệu; mục đích là phục vụ chính cho du lịch, làm cây kiểng 
2. Vú sữa tím (Trinh Phú và Xuân Hòa): đã xuất sang Mỹ; đã là HTX 

3. Dưa môn

	2
	Trần Đề
	1. Nước mắm Âu Việt

2. Bánh phồng tôm (Lịch Hội Thượng)

3. Dưa hấu (xã Mỏ Ó) 

4. Rau an toàn trong nhà lưới (Lịch Hội Thượng)

5. Tôm sấy

	3
	Cù Lao Dung
	1. Tinh dầu xã (An Thạnh Nam): đã có HTX

2. Củ sắn (An Thạnh Đông): hiện có 20 ha 

3. Mía nước (An Thạnh Nam): hiện có 200 ha, có thương lái đến mua

4. Nấm Đông trùng hạ thảo (An Thạnh 2): hiện có 1 hộ.

	4
	Mỹ Tú
	1. Rượu cam, mứt cam, cam sấy dẻo 

2. Cá đồng và các sản phẩm từ cá đồng như  khô, mắm 

3. Mứt mận: đã có THT 

4. Hoa đất sét 

5. Vịt trời (xã Mỹ Phước): đã có THT.

	5
	Thạnh Trị
	1. Dưa cải tùa sậy (Châu Hưng) 

2. Rau an toàn (Phú Lộc) 

3. Bàn, ghế nhựa giả mây (Phú Lộc) 

4. Khô cá lóc (Phú Lộc) 

5. Gừng (Phú Lộc)

6. Du lịch Hồ Bể (307,8 ha)

	6
	Châu Thành
	1. Bánh pía Tân Huê Viên (An Hiệp, An Trạch)

2. Mắm bò hóc ốp (Phú Tâm)
3. Khô lóc cửng

	7
	Mỹ Xuyên
	1. Vườn cò ở Gia Hòa 1 kết hợp mô hình lúa-tôm

2. Đình Hòa Tú

3. Bánh cống Đại Tâm: hiện có khoảng 20 điểm bán

4. Lạp xưởng & Bánh phồng tôm

5. Chà bông tôm: có thể phát triển thành sản phẩm đặc trưng của huyện

	8
	Thị xã Vĩnh Châu
	1. Hành tím và các sản phẩm chế biến từ hành tím 

2. Tôm sú, tôm xẻ 

3. Hủ tíu

4. Nhãn xuồng 

5. Mãng cầu ta 

6. Hành hương 

7. Củ cải và các sản phẩm chế biến từ củ cải

8. Tỏi

9. Thanh long ruột đỏ

	9
	Thị xã Ngã Năm
	1. Cá lóc đồng

2. Năn

	10
	Thành phố Sóc Trăng
	1. Mè láo

2. Lạp xưởng


Phụ lục 11: Dự kiến danh mục hỗ trợ sản phẩm OCOP
ĐVT: Đồng
	STT
	Nội dung hỗ trợ
	Số tiền hỗ trợ

	1
	Đăng ký ý tưởng sản phẩm
	10.000.000

	2
	Phát triển sản phẩm
	20.000.000

	3
	Cải tiến quy trình sản xuất
	50.000.000

	4
	Đăng ký chất lượng sản phẩm
	30.000.000

	5
	Đăng ký nhãn hiệu sản phẩm
	30.000.000

	6
	Đăng ký an toàn thực phẩm
	30.000.000

	7
	Đăng ký chỉ dẫn địa lý
	30.000.000

	8
	Cải tiến, hoàn thiện mẫu mã, bao bì sản phẩm,
	30.000.000

	9
	Tổ chức giới thiệu sản phẩm lần đầu
	30.000.000

	10
	Hỗ trợ xúc tiến thương mại
	40.000.000

	
	Tổng cộng
	300.000.000


Ghi chú: Mức hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/1 sản phẩm OCOP

Phụ lục 12.1

PHIẾU HỎI DÀNH CHO CHỦ THỂ OCOP TIỀM NĂNG

ĐỀ ÁN OCOP

A. PHẦN GIỚI THIỆU

Xin chào Anh/Chị, Tôi tên:……………………….., là phỏng vấn viên thực hiện đề tài nghiên cứu xây dựng đề án phát triển kinh tế khu vực nông thôn “Mỗi xã một sản phẩm”. Rất mong Anh/Chị hỗ trợ cung cấp ý kiến. Tôi xin cam đoan các thông tin mà Anh/Chị cung cấp chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và giữ bí mật tuyệt đối. 

B. PHẦN QUẢN LÝ CUỘC KHẢO SAT

	Quan sát số:………………....................
	Ngày PV:…………………………

	Tên PVV:………………………………
	Huyện/Quận:………………………


C. PHẦN THÔNG TIN ĐÁP VIÊN

	1. Họ và tên:……………………….
	4. Tuổi:……………………………………

	2. Địa chỉ: Ấp/KV:…………… ……..                           Xã/P/TT:………………....

                  Q/H:………………….
	5. Giới tính:   Nam:…………..                           Nữ:……………..

	3. Số điện thoại:……… …………….
	6. Số năm sống tại địa phương:…… ……..


E.  PHẦN HỎI DÀNH CHO CHỦ THỂ TIỀM NĂNG  THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP

Q12. Xin cho biết tên của sản phẩm đang sản xuất/kinh doanh:

……………………………………………………………………………………Q121

Trong đó sản phẩm chủ lực: ……………………………………………………..Q122

Q13. Xin cho biết tên của cơ sở sản xuất/kinh doanh:

……………………………………………………………………………………Q131

Người đại diện theo pháp lý: ………………..Q132 

Sinh năm: ……………….Q133 

ĐT: ..…………………………………….Q134

Q14. Xin cho biết cơ sở sản xuất thuộc loại hình sản xuất/kinh doanh nào?

Gia đình


(1

Cơ sở sản xuất

(2

Câu lạc bộ


(3

Tổ hợp tác


(4

Hợp tác xã


(5

DNTN


(6

Công ty


(7

Khác (ghi rõ…………..)
(8

Q15. Xin cho biết địa chỉ đăng ký sản xuất/kinh doanh:

Ấp/KV:………………………………………Phường/Xã/TT:………………………………………………Quận/Huyện……………………………..………………………………

Q16. Cơ sở có đăng ký chất lượng sản phẩm?

Có
(1

Đang làm thủ tục đăng ký 
(2        
Không
      (0

Q17. Cơ sở có đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Đã đăng ký
(1

Đang làm thủ tục đăng ký 
(2  

Không
      (0

Q18. Xin cho biết số lượng sản phẩm được sản xuất/kinh doanh qua các năm.

	Tên sản phẩm
	Đơn vị tính
	2015
	2016
	2017

	………………………………………….
	………
	Q181……
	Q182…….
	Q183……

	………………………………………….
	………
	Q184……
	Q185…….
	Q186……


Q19. Anh/Chị cho biết sản phẩm này có phải là sản phẩm sơ chế/chế biến?

Có
(1

Không 
(0

Q20. Nếu có, xin vui lòng cho biết

Q21. Nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất :

Tại địa phương

(1

Tại địa phương khác

(2

Khác (ghi rõ…………..)
(3


Q22. Số lượng nguyên liệu cần trong năm:   …………………..….


Q23. Có ký kết hợp đồng cung cấp nguyên liệu

Có
(1

Không 
(0


Q24. Hình thức ký kết: …………………………..

Q25. Xin cho biết doanh thu đạt được qua các năm.

	Tên sản phẩm
	Đơn vị tính
	2015
	2016
	2017

	………………………………………….
	Triệu đồng
	Q251…..
	Q252……
	Q253……..



	………………………………………….
	Triệu đồng
	Q254…..
	Q255……
	Q256……..




Q26. Xin cho biết trình độ công nghệ của cơ sở sản xuất?

Tự động     (1

Cơ khí      ( 2 

Thủ công      (3

Q27. Xin cho biết vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh của cơ sở là bao nhiêu?

Tổng vốn:…………………….triệu đồng




Q271

Trong đó: 
vốn tự có: …………………….triệu đồng

Q272

vốn vay: …………………….triệu đồng


Q273

ngân sách: …………………….triệu đồng

Q274

vốn khác: …………………….triệu đồng


Q275

Q28. Xin cho biết số lao động của cơ sở sản xuất là bao nhiêu?

Tổng lao động: Q280…………………….người. Trong đó  

	                           Đối tượng

Trình độ
	Lao động thường xuyên (người)
	Lao động thời vụ

(người)

	Nghệ nhân 
	Q281…………
	Q285………..

	ĐH và CĐ
	Q282…………
	Q286………..

	Chứng chỉ nghề 
	Q283…………
	Q287………..

	Lao động Phổ thông
	Q284…………
	Q288……….


Q29. Xin cho biết thu nhập bình quân của lao động/tháng là bao nhiêu?

Lao động thường xuyên …………………….triệu đồng/người/tháng

Q291

Lao động thời vụ  …………………….triệu đồng/người/tháng


Q292

Q30. Nếu cơ sở của Anh/Chị có sử dụng diện tích mặt đất, mặt nước để sản xuất /kinh doanh, xin cho biết chi tiết thêm dưới đây (câu hỏi tùy chọn)

Đất trồng trọt, chăn nuôi: …………………….m2



Q301
Đất nhà xưởng:…………………….m2





Q302

Đất mặt nước:…………………….m2





Q303

Q31. Xin cho biết thị trường tiêu thụ chính của các sản phẩm của cơ sở?

Trong nước: …………………………………………………....................................Q311


Tỷ lệ (%): ………………….






Q312

Quốc tế:……………………………………………………………………………….Q313


Tỷ lệ (%): ………………….






Q314

Q32. Anh/chị vui lòng cho biết các yếu tố nào dưới đây ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm/dịch vụ của cơ sở?


Công nghệ 


(1

Trình độ lao động

(2


Vốn



(3

Tổ chức sản xuất

(4

Môi trường


(5

Hạ tầng kinh tế - xã hội
(6

Du lịch


(7

Khác (ghi rõ:……….)
(8

Q33. Anh/chị vui lòng cho biết thuận lợi/khó khăn trong quá trình sản xuất/kinh doanh

Thuận lợi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Q331

Khó khăn: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Q332
Q34. Nếu được đề xuất nhà nước hỗ trợ phát triển sản xuất/kinh doanh, Anh/Chị đề xuất chính sách gì?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
Q35.  Anh chị có dự định mở rộng quy mô sản xuất/ kinh doanh: 

Có
(1


Không
      (0
Q36. Nếu có, xin cho biết:

Dự kiến sản lượng: Năm 2020: ………..   năm 2025: ………… năm 2030: ………

Doanh thu dự kiến:  Năm 2020: ………..   năm 2025: ………… năm 2030: ……

Q37. Nếu chủ thể sản xuất là nông hộ, cơ sở, tổ hợp tác,câu lạc bộ, nhằm phát triển sản xuất kinh doanh tốt hơn, anh/chị có định hướng thành lập DNTN, HTX, hay Công ty để có đủ tư cách pháp nhân:         

Có 
(1


Không
      (0

E. THÔNG TIN CHUNG

Q38. Trình độ học vấn của chủ cơ sở: ………………………………………………..

Q39. Chuyên ngành của chủ cơ sở: ………………………………………………..

CHÂN THÀNH CẢM ƠN ANH CHỊ

Phụ lục 12.2

PHIẾU HỎI DÀNH CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

ĐỀ ÁN OCOP

A. PHẦN GIỚI THIỆU

Xin chào Anh/Chị, Tôi tên:……………………….., là phỏng vấn viên thực hiện đề tài nghiên cứu xây dựng đề án phát triển kinh tế khu vực nông thôn “Mỗi xã một sản phẩm”. Rất mong Anh/Chị hỗ trợ cung cấp ý kiến. Tôi xin cam đoan các thông tin mà Anh/Chị cung cấp chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và giữ bí mật tuyệt đối. 

B. PHẦN QUẢN LÝ

	Quan sát số:………………....................
	Ngày PV:…………………………

	Tên PVV:………………………………
	Huyện/Quận:………………………


C. PHẦN THÔNG TIN ĐÁP VIÊN

	1. Họ và tên:……………………….
	4. Tuổi:……………………………………

	2. Địa chỉ: Ấp/KV:…………… ……..                           Xã/P/TT:………………....

                  Q/H:………………….
	5. Giới tính:   Nam:…………..                           Nữ:……………..

	3. Số điện thoại:……… …………….
	6. Số năm sống tại địa phương:…… ……..


D. PHẦN HỎI CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ 

Q.1. Khi nói, nhắc đến sản phẩm nổi tiếng/đặc trưng của tỉnh Sóc Trăng, Anh/Chị nhớ đến sản phẩm nào?

1: Nhắc đến đầu tiên: ………………………………………………………….Q11

2: Nhắc đến thứ 2: ……………………………………………………………..Q12

3:Nhắc đến thứ 3:………………………………………………………………Q13
Q.2. Khi nói, nhắc đến sản phẩm nổi tiếng/đặc trưng của huyện, thị xã, thành phố nơi các anh chị đang sống xin cho biết Anh/Chị nhớ đến sản phẩm nào?

1: Nhắc đến đầu tiên: ………………………………………………………….Q21

2: Nhắc đến thứ 2: ……………………………………………………………..Q22

3:Nhắc đến thứ 3:………………………………………………………………Q23
Q3. Khi nói, nhắc đến sản phẩm nổi tiếng/đặc trưng của địa phương mình (xã, phường, thị trấn) xin cho biết Anh/Chị nhớ đến sản phẩm nào??

1: Nhắc đến đầu tiên: ………………………………………………………….Q31

2: Nhắc đến thứ 2: ……………………………………………………………..Q32

3:Nhắc đến thứ 3:………………………………………………………………Q33

Q4. Anh chị vui lòng nhận diện 3 sản phẩm đặc trưng/ tiêu biểu nhất tại địa phương (xã, phường, thị trấn) (có showcard)

1: ……………………………………………………………Q41

2: ……………………………………………………………Q42

3: ……………………………………………………………Q43

Q5. Anh/Chị vui lòng cho biết theo Anh/Chị sản phẩm/dịch vụ này đã có và nổi tiếng tại địa phương bao lâu?

1: Sản phẩm/DV 1:……………………Q511: Thời gian: ………………năm Q512

1: Sản phẩm/DV 2:……………………Q521: Thời gian: ………………năm Q522

1: Sản phẩm/DV 3:……………………Q531: Thời gian: ………………năm Q532

Q6. Anh chị có biết về câu chuyện của sản phẩm đặc trưng này?

1. Sản phẩm/DV 1: ……………………Có………………Không…………….Q61

2. Sản phẩm/DV 2: ……………………Có………………Không…………….Q62

3. Sản phẩm/DV 3: ……………………Có………………Không…………….Q63

Q7. Nếu có: tóm tắt câu chuyện:

SP/DV1:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....Q71

SP/DV2:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....Q72

SP/DV3:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....Q73

Q8. Theo Anh/Chị được biết thì các sản phẩm/dịch vụ này có thị trường tiêu thụ ở đâu?

1. Sản phẩm/DV 1:……………………Thị trường:………………………….Q81

2. Sản phẩm/DV 2:……………………Thị trường:…………………………..Q82

3. Sản phẩm/DV 3:……………………Thị trường:…………………………..Q83

Q9. Anh/Chị vui lòng chọn ra 01sản phẩm tiêu biểu nhất của địa phương  mình (xã, phường, thị trấn)?

………………………………………………………………………………………Q9

CHÂN THÀNH CẢM ƠN ANH CHỊ

Phụ lục 12.3

ĐỀ ÁN OCOP

PHIẾU HỎI DÀNH CHO QUẢN LÝ CẤP SỞ, BAN, NGÀNH

A. PHẦN GIỚI THIỆU

Xin chào Anh/Chị, Tôi tên:……………………….., là phỏng vấn viên thực hiện đề tài nghiên cứu xây dựng đề án phát triển kinh tế khu vực nông thôn “Mỗi xã một sản phẩm”. Rất mong Anh/Chị hỗ trợ cung cấp ý kiến. Tôi xin cam đoan các thông tin mà Anh/Chị cung cấp chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và giữ bí mật tuyệt đối. 

B. PHẦN QUẢN LÝ CUỘC KHẢO SÁT

	Quan sát số:…………………..
	Ngày PV:……………………………

	Tên PVV:…………………….
	Quận/Huyện:………………………..

Xã:………………………………….


C. PHẦN THÔNG TIN ĐÁP VIÊN

	Họ và tên:……………………………..
	Tuổi:…………………………………..

	Đơn vị công tác:………………………

Địa chỉ:………………………………..
	Số năm công tác trong vị trí hiện tại tại địa phương:…………………………….

	Chức vụ:………………………………
	


D. PHẦN NỘI DUNG CHÍNH

Q1. Anh/Chị vui lòng cho biết các sản phẩm/dịch vụ đặc trưng của tỉnh Sóc Trăng?

(1) Nhóm sản phẩm thực phẩm:……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) Nhóm đồ uống:………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(3) Nhóm thảo dược:………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(4) Nhóm vải và may mặc:…………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(5) Nhóm lưu niệm - nội thất - trang trí:……………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(6) Dịch vụ du lịch nông thôn:………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Q2. Anh chị vui lòng cho biết năm ra đời của các sản phẩm dịch vụ này? 

(1) Nhóm sản phẩm thực phẩm:……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) Nhóm đồ uống:………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(3) Nhóm thảo dược:………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(4) Nhóm vải và may mặc:…………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(5) Nhóm lưu niệm - nội thất - trang trí:……………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(6) Dịch vụ du lịch nông thôn:………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Q3. Anh/Chị vui lòng cho biết thị trường tiêu thụ của các sản phẩm dịch vụ này?

(1) Nhóm sản phẩm thực phẩm:……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) Nhóm đồ uống:………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(3) Nhóm thảo dược:………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(4) Nhóm vải và may mặc:…………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(5) Nhóm lưu niệm - nội thất - trang trí:……………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(6) Dịch vụ du lịch nông thôn:………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Q4. Anh/Chị vui lòng cho biết có các sản phẩm/dịch vụ cạnh tranh cùng loại tại các địa phương lân cận không?

	Q41. Sản phẩm/dịch vụ
	Q42. 

Số năm
	Q43. Thị trường
	Q44. Có/ không có cạnh tranh

	1.Nhóm sản phẩm thực phẩm
	……...
	………………….
	Có
	Không

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2.Nhóm đồ uống:
	……...
	………………….
	Có
	Không

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3.Nhóm thảo dược:
	……...
	………………….
	Có
	Không

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4. Nhóm vải và may mặc:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5. Nhóm lưu niệm - nội thất - trang trí:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	6. Dịch vụ du lịch nông thôn:
	
	
	
	

	`
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Q5. Nếu có thì Anh/Chị đánh giá về lợi thế cạnh tranh của sản phẩm/dịch vụ tại địa phương mình như thế nào? (4P cho sản phẩm/ 7P cho dịch vụ

	Sản phẩm/DV
	Lợi thế

	
	Sản phẩm

(P1)
	Giá

(P2)
	Phân phối

(P3)
	Chiêu thị

(P4)
	Nhân lực sản xuất/phục vụ

(P5)
	Cơ sở hạ tầng sản xuất/phục vụ

(P6)
	Quy trình sản xuất/phục vụ

(P7)

	1.Nhóm sản phẩm thực phẩm
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.Nhóm đồ uống:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.Nhóm thảo dược:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Nhóm vải và may mặc:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Nhóm lưu niệm - nội thất - trang trí:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Dịch vụ du lịch nông thôn:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Q6. Anh/Chị vui lòng cho biết những điểm mạnh/ khó khăn để phát triển các sản phẩm dịch vụ này tại địa phương là gì? 

	Sản phẩm/DV
	Q61. Điểm mạnh
	Q62. Khó khăn

	1.Nhóm sản phẩm thực phẩm
	……...
	………………….

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2.Nhóm đồ uống:
	……...
	………………….

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	3.Nhóm thảo dược:
	……...
	………………….

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	4. Nhóm vải và may mặc:
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	5. Nhóm lưu niệm - nội thất - trang trí:
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	6. Dịch vụ du lịch nông thôn:
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Q7. Anh/Chị vui lòng cho biết nhận định của Anh/Chị về tiềm năng/nhu cầu thị trường của các sản phẩm/dịch vụ tại địa phương? 

	Sản phẩm/DV
	Q71. Chủ thể sản xuất
	Q72. Năng lực sản xuất
	Q73. Nhu cầu thị trường

	1.Nhóm sản phẩm thực phẩm
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.Nhóm đồ uống:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.Nhóm thảo dược:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4. Nhóm vải và may mặc:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	5. Nhóm lưu niệm - nội thất - trang trí:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	6. Dịch vụ du lịch nông thôn:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Q8. Anh/chị vui lòng biết các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất các sản phẩm đặc trưng hiện có của địa phương:


Công nghệ 


(1

Trình độ lao động

(2


Vốn



(3

Tổ chức sản xuất

(4

Môi trường


(5

Hạ tầng kinh tế - xã hội
(6

Du lịch


(7

Khác (ghi rõ:……….)
(8

Q9. Theo Anh/Chị, địa phương có khả năng hình thành và phát triển sản phẩm mới nào làm sản phẩm đặc trưng.

…………………………………………………………….

………………………………………………………..

 Q91. Nếu có

Dự kiến vùng quy hoạch sản xuất: ………………………………………Q911

Dự kiến thị trường tiêu thụ   ……………………………………………Q912

Q10. Chính sách Anh/chị đề xuất để phát triển sản phẩm đặc trưng của địa phương?


Chính sách tín dụng





(1


Chính sách hỗ trợ vùng sản xuất tập trung

(2


Chính sách hỗ trợ KHCN




(3


Chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm


(4


Chính sách đào tạo nguồn nhân lực


(5


Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại


(6


Khác (Ghi rõ:……………………….)


(7

CHÂN THÀNH CẢM ƠN ANH CHỊ
Sóc Trăng, năm 2019





Hành động địa phương hướng đến toàn cầu





Đào tạo nguồn nhân lực 





Tự lực, tự tin và sáng tạo





Sản phẩm chủ lực là những sản phẩm tiêu biểu, chủ yếu của tỉnh Sóc Trăng.


Sản phẩm đặc trưng là những sản phẩm tiêu biểu, nổi bật của địa phương (xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố, tỉnh).


Sản phẩm OCOP tiềm năng là những sản phẩm tiêu biểu, nổi bật của địa phương (xã, phường, thị trấn) có khả năng, triển vọng tham gia Chương trình OCOP.


Sản phẩm OCOP (của tỉnh Sóc Trăng) là: (i) sản phẩm OCOP tiềm năng, và (ii) đáp ứng cơ bản các tiêu chí sản phẩm của Chương trình OCOP.











� Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh quy định tiêu chí hộ văn hóa nông thôn mới, ấp văn hóa nông thôn mới.


� Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân ngày 07/7/2017 về Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.


� Quyết định 2031/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 về việc ban hành thiết kế mẫu đường giao thông ấp, xóm sử dụng mặt đường bê tông, cốt thép trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.


� Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 về việc ban hành thiết kế mẫu Nhà văn hóa áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.


� Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 Quy định khen thưởng Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2017 - 2020.


� Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 về ban hành Quy định về cơ chế lồng ghép, đối ứng các chương trình dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Sóc Trăng.


� Phân loại nhóm ngành nghề theo quy định tại Quyết định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 về phát triển ngành nghề nông thôn.


� Theo văn bản 1313/NN-CCPTNT ngày 26 tháng 8 năm 2018 về việc bảo tồn và phát triển các làng nghề tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025.


� Theo khoa học thống kê, nếu phương pháp chọn mẫu là ngẫu nhiên, cỡ mẫu tối thiểu 30 quan sát được xem là cỡ mẫu lớn.


� Xem Văn bản số 4919/BNN-VPĐP của Bộ NN và PTNT về việc xây dựng “Chương trình mỗi xã một sản phẩm”


� Kết quả khảo sát này phù hợp với Danh mục sản phẩm OCOP tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2030.


� Bộ cơ sở dữ liệu bao gồm các số liệu khảo sát, điều tra, số liệu từ các hội nghị cấp tỉnh, huyện trong Đề án này.


� - Nghị quyết số 02/2017/NQQ-HĐND ngày 6 tháng 3 năm 2017 về ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;


- Nghị quyết 11/2018/NQQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2018 về Quy định mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.





i

